TUẦN 1

ĐỊA LÝ
LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ
I. MỤC TIÊU:  

        Học xong bài, học sinh biết:
   - Hs nhận biết đ​ược định nghĩa đơn giản về bản đồ.
   - Một số yếu tố của bản đồ: tên, ph​ương hư​ớng, tỉ lệ, kí hiệu.
   - Các kí hiệu của một số đối t​ượng địa lí thể hiện trên bản đồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - Một số loại bản đồ thế giới.

   - Sgk, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A.  Kiểm tra bài cũ:(3’)
   Gv nêu yêu cầu giờ học.
B.  Bài mới:(30’)
1. Gtb:  Trực tiếp
2.Nội dung:

2.1 Bản đồ2:

Hoạt động 1:

B1:  Gv treo một số loại bản đồ theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đén nhỏ.
- Đọc tên bản đồ?

- Nêu phạm vi bản đồ thể hiện trên mỗi bản đồ?

B2: Gv giúp hs hoàn thiện câu trả lời.
* Kl: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái đất theo một tỉ lệ nhất định.

Hoạt động 2:
B1: - Yêu cầu hs chỉ vị trí hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn?

- Để vẽ bản đồ, ta th​ường làm như​ thế nào?

- Tại sao cũng vẽ về Việt Nam mà bản đồ h3 lại thu nhỏ hơn bản đồ treo t​ường?

B 2: Gv sửa chữa, nhận xét.
2.2. Một số yếu tố của bản đồ.
Hoạt động 3:

- Tên bản đồ giúp ta hiểu ra điều gì?

- Trên bản đồ qui định các h​ướng Đông, Tây, Nam, Bắc như​ thế nào?

- Chỉ các hư​ớng Đông, Tây, Nam, Bắc trên bản đồ địa lí VN?
- Đọc tỉ lệ bản đồ h2  cho biết 1 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu mét trong thực tế?

- Bảng kí hiệu h3  có những kí hiệu nào, kí hiệu đư​ợc dùng để làm gì?
*  Gv kết luận.
Hoạt động 4:

- Gv yêu cầu hs làm việc theo cặp: 1 em vẽ kí hiệu - 1 em nói ý nghĩa của kí hiệu đó.
3.  Củng cố, dặn dò:(3’)
- Nêu khái niệm bản đồ? Bản đồ có tác dụng gì?

-  Nhận xét giờ học.
- Về nhà học bài.
- Chuẩn bị bài sau. 
	- Hs chú ý lắng nghe.
- Làm việc cả lớp
- Hs quan sát
- Hs trình bày
- Làm việc cá nhân.
- Hs quan sát h1 , h2 .
- Hs chỉ
- 1, 2 hs trình bày
- Làm việc theo nhóm
- Hs đọc Sgk, quan sát bản đồ thảo luận
- Hs các nhóm báo cáo
- Lớp bổ sung, nhận xét.
- Hs trả lời câu hỏi.
- Làm việc cá nhân
- Hs đọc chú giải h3  và một số bản đồ khác.
- Hs trao đổi, thi đố nhau.


TUẦN 2
ĐỊA LÝ

DÃY NÚI HOÀNG LIÊN SƠN

I. MỤC TIÊU

Học xong bài này, học sinh biết:

- Chỉ vị trí của dãy hoàng liên sơn trên lược đồ và bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.

- Trình bày được một số đặc điểm của dãy núi này.

- Mô tả đỉnh Phan -xi-păng.

- Dựa vào bản đồ tự tìm ra kiến thức.

- Tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Bài cũ:

Kiểm tra vở bài tập của học sinh.

B. Bài mới:30p

1. Giới thiệu bài: GV treo tranh, ảnh....

Dãy núi Hoàng Liên S
ơn

2. Hoàng Liên Sơn – dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam.

a) Hoạt động 1: Làm việc theo cặp:

- Giáo viên treo bản đồ:

+Chỉ cho học sinh vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ.

+Học sinh dựa vào kí hiệu, tìm vị trí của dãy núi này ở hình 1 SGK (theo nhóm bàn)

	? Kể tên những dãy núi chính ở phía bắc nước ta? Dãy nào dài nhất?

? Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng và sông Đà?

? Dãy Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? Rộng bao nhiêu km?

+ Học sinh lên bảng chỉ vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn.

b) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

chia lớp 3 nhóm thảo luận các câu sau:

+ Chỉ đỉnh Phan -xi-păng trên hình 1 và cho biết độ cao.

+ Tại sao đỉnh Phan - xi –păng được gọi là “nóc nhà” của tổ quốc?

+mô tả đỉnh Phan - xi –Păng qua hình 2- SGK

+ Giáo viên giúp học sinh hoàn thành

3. Khí hậu lạnh quanh năm.

c) Hoạt động 3:

- Học sinh đọc thầm mục 2-SGK: Cho biết khí hậu ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn như thế nào?

- Giáo viên nhận xét hoàn thành câu trả lời

- Một học sinh chỉ vị trí của Sa Pa trên bản đồ 
? Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy nx nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng7 -


_ GV nhận xét chốt ý đúng  

4. Củng cố – dặn dò(3p)

- Trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa hình và khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn?

- HS đọc bài học trong SGK

    - Nhận xét tiết học.


	- Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy sông Ngâm, dãy Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Dãy Hoàng Liên Sơn.

- Nằm giữa.

- Dài 180 km, rộng gần 30km.

+ Đại diện các nhóm trình bày

+ Nhận xét, bổ sung

- Hai học sinh trả lời

- Sa Pa có khí hậu mát mẻ phong cảnh đẹp.


TUẦN 3
ĐỊA LÍ

MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN

I. MỤC TIÊU: 

Học xong bài này, hs biết:

   - Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn.

   - Dựa vào trang ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. 

   - Xác lập mối quan hệ địa lí giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con người ở HLS.

   - Tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

* Cho h/s hiểu tác dụng của việc làm nhà sàn để tránh ẩm thấp, thú dữ.

* Tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
   - Bản đồ địa lí tự nhiên VN.

   - Tranh ảnh về nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt của 1 số dtộc ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:   

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Hãy trình bày một số đặc điểm địa lí của dãy núi Hoàng Liên Sơn?

   Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(28’)

1. Giới thiệu bài: 

2. Nội dung:

 Hoạt động 1: Hoàng Liên Sơn - nơi cư trú của một số dân tộc ít người.

Bước 1:

Yêu cầu hs dựa vào vốn hiểu biết & mục 1 Sgk trả lời câu hỏi sau:

- So sánh dân cư ở HLS với dân cư ở đồng bằng?

- Kể tên 1 số dân tộc ít người ở Hoàng Liên Sơn?

- Xếp thứ tự các dân tộc (Mông, Dao, Thái) theo địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao?

- Người dân ở nơi núi cao thường 

đi lại bằng phương tiện gì, vì sao?

Bước 2:

Gv giúp hs hoàn thiện câu trả lời.

 Hoạt động 2: Bản làng với nhà sàn:

Bước 1:
-Yêu cầu hs dựa vào mục 2 Sgk, tranh ảnh về làng bản, nhà sàn và vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi sau:

- Bản làng thường nằm ở đâu?

- Bản có nhiều nhà hay ít nhà?

- Hiện nay ở đây nhà sàn có gì thay đổi so với trước đây?

Bước 2:

· Gv giúp hs hoàn thiện câu trả lời.
 Hoạt động 3: Chợ phiên, trang phục, lễ hội

 Bước 1: 

- Nêu những hoạt động trong chợ phiên?

- Kể tên 1 số hàng hoá bán ở chợ? 

- Tại sao chợ bán nhiều hàng hoá này?

- Kể tên 1 số lễ hội của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn?

- Lễ hội của các dân tộc ở HLS được tổ chức vào mùa nào, có những hoạt động gì?

 Bước 2:

- Gv nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò.(3’)

- 2 hs trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội, ... của 1 số dân tộc ở HLS.

- Gv nhận xét giờ học, 

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs lên bảng chỉ và trình bày.

- Làm việc cá nhân

- ít hơn.

- Dân tộc Dao, Mông, Thái.

- Thái, Dao, Mông.

- Ngựa, đi bộ.

- Làm việc theo nhóm

- ở sườn núi hoặc thung lũng

-ớt nhà

- Nhiều nơi có nhà sàn lợp mái ngói.

- Làm việc theo nhóm

- Đại diện các nhóm hs trình bày trước lớp.

- - 2 hs trả lời




                                         ----------------(((-----------------

TUẦN 4
ĐỊA LÍ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN

I/ MỤC TIÊU: 
- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng Liên Sơn:

   + Trồng trọt: trồng lúa, ngô, chè, trồng rau và cây ăn quả, … trên nương rẫy, ruộng bậc thang.

   + Làm các nghề thủ công: dệt, thêu, đan, rèn, đúc,…

   + Khai thác khoáng sản: a-pa-tít, đồng chí, kẽm,…

   + Khai thác lâm sản: gỗ, mây, nứa,…

- Sử dụng tranh ảnh để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân: làm ruộng bậc thang, nghề thủ công truyền thống, khai thác khoáng sản.

- Nhận biết được khó khăn của giao thông miền núi: đường nhiều dốc cao, quanh co, thường bị sụt, lở vào mùa mưa.

*TKNL&HQ: -miền núi phía Bắc có nhiều khoáng sản, trong đó có nguồn năng lượng:than, có nhiều sông, suối với cường độ chảy mạnh có thể phát sinh năng lượng  phục vụ cuộc sống.



  - Vùng núi có nhiều rừng cây, đây là nguồn năng lượng quan trọng để người dân sử dụng trong việc đun, nấu và sử ấm.



  Đây cũng là khu vực có một diện tích rừng khá lớn. Cuộc sống của người dân ở đây gắn liền với việc khai thác rừng (gỗg, cũi,…)



 - Giúp học sinh thấy được tầm quan trọng của cá loại tài nguyên nói trên, từ đó giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên đó.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC:

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam

- Tranh ảnh về ruộng bậc thang

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

A. KTBC: (4’)

- Gọi 2 hs lên bảng hoàn thiện sơ đồ sau:










- HS theo dõi, nhận xét, bổ sung

- Y/c  1 hs dựa vào sơ đồ, nêu khái quát những nội dung về một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. (Hoàng Liên Sơn là nơi dân cư thưa thớt. ở đây có các dân tộc ít người như: dân tộc Thái, Dao, Mông... Dân cư thường sống tập trung thành bản và có nhiều lễ hội truyền thống. Một nét văn hóa đặc sắc ở đây là lễ hội vùng cao.

Nhận xét, cho điểm.

b. Bài mới:(30’)

	1/ Giới thiệu bài: TT

2.Hoạt động 1: Trồng trọt trên đất dốc
- Gọi hs đọc mục 1 SGK

+ Người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng những cây gì? ở đâu?

- Gọi hs lên bảng chỉ ruộng bậc thang ở Hoàng Liên Sơn trên bản đồ địa lí tự nhiên VN.

- Cho hs xem tranh ruộng bậc thang

+ Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

+ Tại sao họ phải làm ruộng bậc thang?

Kết luận: Vì ở trên núi nên người dân ở Hoàng Liên Sơn thường trồng lúa, ngô, chè trên nương rẫy. Người dân đã xẻ sườn núi thành những bậc phẳng gọi là ruộng bậc thang. Ngoài ra họ còn trồng một số loại quả xứ lạnh như: đào, lê, mận...Sống ít người, nền sản xuất chủ yếu là để tự cung nên người dân ở đây còn có nghề trồng lanh dệt vải.

3.Hoạt động 2: Nghề thủ công truyền thống

- Dựa vào tranh và vốn hiểu biết, các em hãy thảo luận nhóm 4 để TLCH sau:( viết sẵn bảng phù)

+ Kể tên một số nghề thủ công và sản phẩm thủ công nổi tiếng của dân tộc ở Hoàng Liên Sơn?

 - Gọi đại diện nhóm trả lời

Kết luận: Người dân ở Hoàng Liên Sơn có các ngành nghề thủ công chủ yếu như: dệt, may, thêu, đan lát, rèn đúc...

4.Hoạt động 3: Khai thác khoáng sản

- Gọi hs quan sát hình 3 và đọc mục 3 SGK /78

+ kể tên một số khoáng sản ở Hoàng Liên Sơn?

Kết luận: a-pa-tít... là khoáng sản được khai thác nhiều nhất ở Hoàng Liên Sơn và là nguyên liệu để sản xuất phân lân.

- Y/c hs quan sát hình 3 và mô tả quy trình sản xuất phân lân.

- Vì sao chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí?

- Ngoài khai thác khoáng sản, người dân miền núi còn khai thác gì?

4/ Củng cố, dặn dò:(3’)

- Qua tìm hiểu các em hãy cho biết: Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề nào? Nghề nào là nghề chính?

- Gọi hs đọc ghi nhớ SGK

- Về nhà xem lại bài
	- 1 hs đọc mục 1

+ Họ thường trồng lúa, ngô, chè... trên nương rẫy, ruộng bặc thang. Ngoài ra còn lanh và một số loại cây ăn quả xứ lạnh.

- 1 hs lên bảng chỉ

- HS quan sát tranh

+ ở sườn núi

+ Giúp cho việc giữ nước, chống xói mòn.

- Lắng nghe, ghi nhớ

- HS chia nhóm 4 và thảo luận

+ Dệt (hàng thổ cẩm), may, thêu, đan lát (gùi, sọt...), rèn đúc (rìu, cuốc, xẻng...)

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe

- 1 hs đọc mục 3

+ a-pa-tít, đồng, chì, kẽm,...

- Lắng nghe

- HS quan sát tranh và mô tả: Quặng a -pa-tít được khai thác từ mỏ, sau đó được làm giàu quặng (loại bỏ đất đá, tạp chất). Quặng được làm giàu đạt tiêu chuẩn sẽ đưa vào nhà máy để sản xuất ra phân lân phục vụ nông nghiệp.

- Vì khoáng sản được dùng làm nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp 

- Khai thác gỗ, mây, nứa để làm nhà, đồ dùng, măng, mộc nhĩ, nấm hương để làm thức ăn, quế, sa nhân để làm thuốc chữa bệnh.

- Họ làm những nghề: dệt, thêu, đan, rèn, đúc, khai thác khoáng sản, trồng lúa, ngô, chè,...Nghề nông là nghề chính.


TUẦN 5
ĐỊA LÍ

TRUNG DU BẮC BỘ
I. MỤC TIÊU

Học xong bài này, HS có thể:

- Mô tả vùng trung du Bắc Bộ.

- Xác lập được mối quan hệ địa lí giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người trung du Bắc Bộ.

- Nêu được qui trình chế biến chè. Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tự tìm ra kiến thức.

- Có ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng rừng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Tranh qui trình sản xuất chè.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A. Bài cũ: 4P

  ? Mô tả qui trình sản xuất phân lân?

  ? Tai sao chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí?

B. Bài mới: 32P

1. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu.

2. Vùng đồi núi với đỉnh tròn, sườn thoải:

* Hoạt động 1: Làm việc cá nhân.

HS đọc mục 1 SGK và trả lời câu hỏiH:

? Vùng trung du là vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng?

? Các đồi ở đây như thế nào?

? Mô tả sơ lược vùng trung du?

? Nêu những nét riêng biệt của vùng trung du Bắc Bộ?

- Gv treo bản đồ hành chính Việt Nam cho HS chỉ các tỉnh có vùng đồi trung du.

3. Chè và cây ăn quả ở trung du:
* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm.

- Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm dựa vào kênh hình và kênh chữ ở mục 2 SGK thảo luận và trả lời câu hỏi:

? Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng những loại cây gì?

? H1 và H2 cho biết những cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang?

? Xác định vị trí của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang trên bản đồ?

? Trong những năm gần đây ở trung du Bắc Bộ đã xuất hiện những trang trại chuyên trồng loại cây gì?

? Quan sát H3 và nêu qui trình sản xuất chè?

4. Các hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp:

* Hoạt động 3: Làm việc cả lớp.

- HS quan sát tranh ảnh đồi trọc và trả lời câu hỏi:

? Vì sao ở vùng trung du Bắc Bộ lạ có nhiều đất trống đồi trọc?

? Để khắc phục tình trạng này người dân nơi đây đã trồng loại cây gì?

? Dựa vào bảng số liệu, nhận xét về diện tích rừng trồng mới ở Phú Thọ trong những năm gần đây?

? ở địa phương em thường trồng những loại cây gì?

? Em đã có ý thức bảo vệ rừng như thế nào?

=>Kết luận:SGK

5. Củng cố dặn dò: 3p

  - Nhận xét tiết học.

  - Dặn về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
	- Là một vùng đồi.

- Các đồi có đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.

- Có nét riêng biệt mang những dấu hiệu vừa của đồng bằng vừa của miền núi.

- Các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang là những tỉnh có vùng đồi núi trung du.

- HS thảo luận theo nhóm.

- Cây ăn quả (cam, chanh, dứa, vải) và cây công nghiệp (nhất là cây chè)

- Chè ở Thái Nguyên.

- Vải ở Bắc Giang.

- Xuất hiện nhiều trang trại chuyên trồng cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Hái chè -> phân loại chè -> vò, sấy khô -> các sản phẩm chè.

- Vì rừng bị khai thác cạn kiệt do đốt phá rừng bừa bãi làm nương rẫy để trồng trọt và khai thác gỗ bừa bãi.

- Cây công nghiệp lâu năm: Keo, trẩy, sở…cây ăn quả.

- Diện tích trồng rừng nhày cảng tăng.

- HS liên hệ thực tế.

- Nhiều HS trả lời.

- 2 HS đọc phần bài học




TUẦN 6
ĐỊA LÝ

Tây Nguyên
I. MỤC TIÊU 

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu, của Tây Nguyên

+ Các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh. 

+ Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

· Chỉ được các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN: Kon Tum, Play Ku, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh. 
*TKNL&HQ: - Giáo  dục  học  sinh  tầm  quan  trọng  của việc bảo vệ  và  khai  thác hợp  lí  rừng,  đồng  thời 

  - Tích cực tham gia trồng rừng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    - Bản đồ Địa lí tự nhiên VN.

    - Tranh, ảnh và tư liệu về các cao nguyên ở Tây Nguyên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	1. KTBC : 3P

  - Dựa vào lược đồ hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ.

  - Trung du bắc Bộ thích hợp trồng những loại cây nào?

 -  GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới : 30P

  a. Giới thiệu bài: 

  b. Giảng bài
  1/. Tây Nguyên-  xứ sở của các cao nguyên xếp tầng 

  *Hoạt động cả lớp :

  - GV chỉ vị trí của khu vực Tây Nguyên trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN treo tường và nói: Tây Nguyên là vùng đất cao, rộng lớn, gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.

  - GV yêu cầu HS dựa vào kí hiệu chỉ vị trí của các cao nguyên trên lược đồ hình 1 trong SGK.

  - GV yêu cầu HS đọc tên các cao nguyên theo hướng Bắc xuống Nam.

  - GV gọi HS lên bảng chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN treo tường và đọc tên các cao nguyên theo thứ tự từ Bắc xuống Nam.

  *Hoạt động nhóm :
  - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 tranh, ảnh và tư liệu về một cao nguyên 

   + Nhóm 1: cao nguyên Đắc Lắc.

   + Nhóm 2: cao nguyên Kon Tum.

   + Nhóm 3: cao nguyên Di Linh.

   + Nhóm 4: cao nguyên Lâm Đồng.

  - GV cho HS các nhóm thảo luận theo các gợi ý sau :

   + Dựa vào bảng số liệu ở mục 1 trong SGK, xếp thứ tự các cao nguyên theo độ cao từ thấp tới cao ? 

   + Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu của cao nguyên ( mà nhóm được phân công tìm hiểu ).

  - GV cho HS đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm mình  kết hợp với tranh, ảnh.

  - GV sửa chữa, bổ sung giúp từng nhóm hoàn thiện phần trình bày.

  2/.Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô 

  * Hoạt động cá nhân :

  - Dựa vào mục 2 và bảng số liệu trong SGK , từng HS trả lời các câu hỏi sau :

   + Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào ? Mùa khô vào những tháng nào ?

    + Khí hậu ở Tây Nguyên như thế nào ?

  - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời và kết luận 

3. Củng cố - Dặn dò: 2p

  - Cho HS đọc bài trong SGK .

  - Tây Nguyên có những cao nguyên nào? chỉ vị trí các cao nguyên trên BĐ.

  - Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa

 - Về chuẩn bị bài tiết sau : “Một số dân tộc ở Tây Nguyên”.

  - Nhận xét tiết học.

 
	- HS trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS chỉ vị trí các cao nguyên .

- HS đọc tên các cao nguyên theo thứ tự 

- HS lên bảng chỉ tên các cao nguyên.

- HS khác nhận xét ,bổ sung.

- HS các nhóm thảo luận.

- Đại diện HS các nhóm trình bày kết quả.

- HS dựa vào SGK trả lời.

+ Mùa mưa vào tháng 5,6,7,8,9,10 .

+ Mùa khô vaò những tháng 1,2,3,4,11,12 ; Có 2 mùa rõ rệt …

- HS khác nhận xét.

- 3 HS đọc và trả lời câu hỏi.




TUẦN 7
ĐỊA LÍ

MỘT SỐ DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

I-MỤC TIÊU:

* Học song bài này học sinh biết:

  - Một số dân tộc ở TN

- Trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng sinh hoạt, trang phục, lễ 

hội của một số dân tộc ở TN -Mô tả về nhà rông ở TN

II-ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Bản đồ địa lý TNVN

- Tranh, ảnh và tư liệu về các cao nguyên

IIICÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ : 5p

(?)Hãy mô tả lại nhà sàn của người dân tộc ở dãy HLSH?

-G nhận xét.

2/Bài mới: 28p

a/- Giới thiệu bài:

b/ Tìm hiểu bài

*Hoạt động 1: Tây Nguyên nơi có nhiều d.tộc chung sống .

 (?)Kể tên một số dân tộc sống ở Tây K 

Nguyên?

(?)Những dân tộc nào sống lâu đời ở TN và những dân tộc nào ở nơi khác chuyển đếnN?

* TN có nhiều dân tộc cùng chung sống, nhưng lại là nơi có dân cư thưa nhất nước ta.


*Hoạt động 2: Nhà rông ở Tây Nguyên.

 (?)Nhà Rông được dùng để làm gìN?

(?)Hãy mô tả nhà rôngH?

(?)Sự to đẹp của nhà rông biểu hiện cho điều gìS?

   - Đại diện nhóm trình bày.

   - G nhận xét bổ sung.

*Hoạt động 3: Lễ hội - trang phục

 (?)Nhận xét về trang phục truyền thống của dân tộc trong hình 1N,2,3?

(?)Lễ hội ở TN thường được tổ chức khi nàoL?

 (?)Kể tên 1 số lễ hội đặc sắc ở TNK?

- G sửa chữa hoàn thiện câu hỏi.

3. Củng cố , dặn dò: 2p

   -Về nhà học bài -CB bài sau.
	H trả lời câu hỏi sau

-Y/c H đọc mục 1 SGK rối trả lời các câu hỏi sau

+TN có nhiều dân tộc cùng chung sống: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng,Kinh, Mông, Tày, Nùng.

+Các dân tộc sống lâu đời: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng.

+Các dân tộc khác chuyển đến: Kinh, Mông, Tày, Nùng

+Nhà rông được dùng để sinh hoạt tập thể như hội họp, tiếp khách của cả buôn.

+Nhà rông là ngôi nhà lớn mái nhọn và dốc được lợp bằng tranh, xung quanh được thưng bằng phên liếp, có sàn, có cầu thang để lên xuống nhà rông to, cao hơn nhà sàn.

+Nhà rông càng to đẹp thì chứng tỏ buôn làng càng giàu có thịnh vượng.

-H trình bày.

-Nhóm khác nhận xét.

-Các nhóm th?o lu?n tr? l?i.

+Trang phục được trang trí hoa văn nhiều màu sắc, gái trai đều thích mang đồ trang sức bằng kim loại

+Lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân hoặc sau mỗi vụ thu hoạch

+Lễ hội cồng chiêng, lễ hội đua voi, hội xuân, lễ hội đâm trâu, lễ hội ăn cơm mới

-Đại diện các nhóm báo cáo

-Đọc bài học SGK




TUẦN 8
ĐỊA LÍ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NG​​ƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

I. MỤC TIÊU: 

- Trình bày đư​​​ợc những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của ng​​ười dân Tây Nguyên.

- Dựa vào l​​ược đồ, số liệu, tranh tìm kiến thức.

- Xác lập mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau và giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  - Bản đồ địa lí  tự nhiên VN.

  -  Sgk.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	A. Kiểm tra bài cũ:

- Kể tên các dân tộc sống ở Tây Nguyên?

- Kể tên các lễ hội ở Tây Nguyên?

- Gv nhận xét đánh giá

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan.
Gv tổ chức cho học sinh làm việc theo nhómG:

- Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên?

- Cây lâu năm nào đ​​ược trồng nhiều nhất ở đây?

- Buôn Ma Thuột nổi tiếng loại cây gì?

- Tại sao Tây Nguyên lại thích hợp trồng cây công nghiệp?

- Gv giúp hs hoàn thiện câu trả lời.

- Gv giải thích: X​​a kia nơi này đã từng có núi lửa hoạt động . Đó là hiện t​​ượng vật chất nóng chảy từ lòng đất phun trào ra nguội dần, đông lại thành đá ba dan.

Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
Gv yêu cầu hs liên hệ trả lời:

- Em hãy chỉ vùng trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột trên l​ược đồ?

- Em biết gì về cà phê Buôn Ma Thuột?

* Gv giới thiệu về sản phẩm cà phê.

- Khó khăn lớn nhất trong việc trồng cây ở Tây Nguyên là gì? Ng​​ười dân làm gì để khắc phục?
Hoạt động 3: Chăn nuôi

- Gv yêu cầu hs suy nghĩ, trả lời:

- Kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên 

- Con vật nào đư​​ợc nuôi nhiều nhất?

- Tây Nguyên có thuận lợi gì để phát triển chăn nuôi?

- ở Tây Nguyên, voi đ​​ược nuôi để làm gì?

- Gv nx, hoàn thiện câu trả lời cho hs.

3. Củng cố - dặn dò. 

- Nêu các hoạt động sản xuất chính của ngư​​​ời dân ở Tây Nguyên?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm bài tập trong Vbt.


	- 2 hs trả lời câu hỏi

- Lớp nhận xét.

- Hs làm việc theo nhóm 6

+ Cà phê, cao su, hồ tiêu.

+ Cà phê

+ Cà phê

- Đất tơi xốp, phì nhiêu, khí hậu nóng.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Lớp bổ sung

- Hs nghe

- Hs làm việc cả lớp

- Hs quan sát tranh và chỉ vị trí Buôn Ma Thuột

- ngon, nổi tiếng
- Thiếu n​ước

- Hs đọc Sgk + quan sát hình 1

- Hs phát biểu

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 2 hs trả lời.


TUẦN 9
ĐỊA LÍ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS trình bày đ​ược 1 số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của ng​ười dân ở Tây Nguyên: khai thác sức n​ước, khai thác rừng.

- Nêu đư​ợc quy trình làm ra những sản phẩm đồ gỗ.

- Dựa vào l​ược đồ, tranh ảnh để tìm kiến thức.

- Xác lập mối quan hệ địa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau & giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con ng​ười.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

Tranh ảnh minh hoạ. Bản đồ địa lí.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	I. Bài cũ: 4phút

+ ở Tây Nguyên, ng​ười dân trồng trọt & chăn nuôi những gì?
	- 2 HS trả lời 

– N/x

	+ Nêu những điều kiện thuận lợi & khó khăn trong việc trồng trọt & chăn nuôi?
	

	GV n/x đánh giá
	

	II. Bài mới: 32phút
	

	1. Giới thiệu bài 
	

	2. H​ướng dẫn tìm hiểu bài: 
	c./ Khai thác sức nư​ớc

	( Hoạt động1: Làm việc theo nhóm

- Quan sát lư​ợc đồ 
	- HS hoạt động nhóm 4 thảo luận các câu hỏi

	+ Kể tên 1 số con sông ở Tây Nguyên?
	- Các con sông chính là: Xê Xan Ba, Đồng Nai.

	+ Vì sao những con sông đều lắm thác ghềnh?
	- Chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh.

	+ Hồ chứa nư​ớc đ​ược xây dựng có tác dụng gì?
	- Ng​ười dân tận dụng sức n​ước chảy để chạy tua bin sản xuất ra điện phục vụ đời sống con ng​ười.

	+ Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y - a- li?
	- HS chỉ trên l​ược đồ và bản đồ

	- GV chốt ý, mô tả thêm về nhà máy thuỷ điện
	

	( Hoạt động 2: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát hình 6, 7 & thảo luận
	d/Rừng và việc khai thác rừng ở TN

	+ Tây Nguyên có những loại rừng nào? Vì sao ở Tây
	- Rừng T.N có 2 loại: rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp vào mùa m​a và mùa khô rõ rệt

	Nguyên có những loại rừng khác nhau?
	

	+ Mô tả rừng nhiệt đới & rừng khộp
	

	- GV chốt ý & kết luận
	

	- GV giúp HS các lập mối quan hệ giữa khí hậu & thực vật
	

	( Hoạt động 3: Làm việc cả lớp
	HS đọc mục 2, quan sát H8, 9, 10 & TLCH

	+ Rừng Tây Nguyên có giá trị nh​ư thế nào?
	- Rừng cho ta nhiều sinh vật quý nhât là gỗ ngoài ra còn có tre, nứa

	+ Gỗ đ​ược dùng để làm gì?
	- Gỗ đ​ược đ​ưa vào sản xuất những đồ gỗ, đ​ược khai thác và vận chuyển đến x​ưởng c​ưa, xẻ gỗ....

	+Việc khai thác rừng hiện nay nh​ thế nào?
	- Việc khai thác hiện nay ch​ưa tốt vẫn còn hiện tư​ợng khai thác bừa bãi, ảnh h​ưởng đến môi trư​ờng...

	+ Nêu nguyên nhân & hậu quả của việc mất rừng?
	- Nguyên nhân là khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng....

	+ Thế nào là du canh du c​u?

+ Chúng ta làm gì để bảo vệ rừng
	- là hình thức trồng trọt với kĩ thuật lạc hậu...Du c​ là hình thức sinh sống không có nơi c​ trú...

	- GV tóm tắt kiến thức cả 2 bài hoạt động sản xuất của ng​uời dân ở Tây Nguyên
	- HS đọc bài học trong SGK

	
	

	3.Củng cố - dặn dò:3p

 - GV n/x giờ học, dặn dò: ôn bài
	


TUẦN 10
ĐỊA LÍ

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

I. MỤC TIÊU: 

  
Học xong bài này, học sinh biết:

- Vị trí của thành phố Đà Lạt trên bản đồ Việt Nam.

- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt.

- Dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh, ảnh để tìm kiến thức.

- Xác lập được mối quan hệ địa lí giữa địa hình với khí hậu, giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  -  Bản đồ địa lí tự nhiên VN.

  - Tranh, ảnh về thành phố Đà Lạt (hs sưu tầm).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

	A. Kiểm tra bài cũ:(3’)

- Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây nguyên và ích lợi của nó?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(30’)

1. Giới thiệu bài: Gv yêu cầu hs chỉ vị trí thành phố Đà Lạt trên bản đồ địa lí tự nhiên VN.

2. Nội dung:

*Hoạt động 1: Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.

 - Dựa vào h1 ở bài 5, tranh, ảnh mục 1 trong Sgk để trả lời câu hỏi sau:
- Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

- Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?

- Với độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu như thế nào?

- Quan sát h1, 2 rồi chỉ vị trí của hồ Xuân Hương và thác Cam Li trên lược đồ?

- Yêu cầu hs mô tả cảnh đẹp của Đà Lạt.

- Gv quan sát, giúp đỡ hs.

- Gv chốt lại ý kiến của học sinh. Nhận xét, bổ sung.

*Hoạt động 2: Đà Lạt – thành phố du lịch và nghỉ mát.

- Dựa vào vốn hiểu biết, vào h3 và mục 2 trong Sgk, trả lời:

- Tại sao Đà Lạt được chọn làm nơi du lịch, nghỉ mát?

- Đà Lạt có những công trình nào phục vụ cho việc nghỉ mát, du lịch?

- Kể tên 1 số khách sạn ở Đà Lạt?

- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.

- Gv sửa lỗi, hoàn thiện cho hs câu trả lời.

 *Hoạt động 3: Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt:

- Y/cầu các nhóm thảo luận:

+ Tại sao Đà Lạt được gọi là thành phố của hoa quả và rau xanh?

+ Kể tên một số hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt?

+ Tại sao Đà Lạt lại trồng được nhiều hoa quả và rau xanh xứ lạnh?

+ Hoa và rau xanh ở Đà Lạt có giá trị như thế nào?

- Gv sửa chữa, hoàn thiện câu trả lời cho hs.

3. Củng cố - dặn dò(3’)

- Kể tên một số địa danh nổi tiếng ở Đà Lạt mà em biết?   

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học và chuẩn bị bài sau         

	- 2 hs trả lời câu hỏi

- Lớp nhận xét.

- Hs chú ý lắng nghe

- Cao nguyên Lâm Viên

- Khoảng 1500 m so với mặt biển.

- Khí hậu quanh năm mát mẻ.

- 2 hs lên bảng chỉ vị trí.

- Hs dưới lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

- Làm việc theo nhóm

- Hs về vị trí nhóm, trao đổi trả lời câu hỏi.

- Hs trình bày tranh, ảnh về Đà Lạt (nếu có).

- Bắp cải, súp lơ, cà chua, dâu tây, đào, ...

- ở Đà Lạt, khí hậu mát mẻ quanh năm.

- Tiêu thụ trong khắp cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

- Hs nhận xét, đánh giá.

- 1 hs trả lời.


	
	


TUẦN 11
ĐỊA LÍ

ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU: 

   
Học xong bài này, hs biết:

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi,… của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, Trung du Bắc Bộ

- Chỉ được dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt trên bản đồ địa lí tự nhiên VN.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
   - Sgk.

   - Bản đồ địa lí tự nhiên VN.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Hãy trình bày những hiểu biết của em về thành phố Đà Lạt?

   Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp
2. 2. Nội dung:

Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm
- Gv phát phiếu học tập cho các nhóm: Lược đồ trống.

- Chỉ trên lược đồ vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt?

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

- Các nhóm thảo luận và hoàn thành câu hỏi 2 trong Sgk.

- Gv kẻ sẵn bảng thống kê, các đại diện ghi vào đó.

- Nhận xét, đánh giá

Hoạt động 3: Làm việc cả lớp

- Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ?

- Người dân nơi đây đã làm gì để phủ xanh đất trống, đồi trọc?

- Gv nhận xét, hoàn thiện câu trả lời cho các em.

3. Củng cố, dặn dò.

- Yêu cầu hs lên chỉ trên lược dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt?

- Gv nhận xét giờ học, 
	- 2 hs lên bảng trình bày.

- Lớp nhận xét.

- Hs lên chỉ.

- Dưới lớp nhận xét, bổ sung.

- Hs thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả.

- Nhận xét, bổ sung

- Nằm giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ là một vùng đồi với các đỉnh tròn sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.

- Để phủ xanh đất trống đồi trọc người dân đã tích cực trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm.

- 2 hs thi chỉ trên lược đồ.

- Nhận xét, đánh giá.


	
	


TUẦN 12

ĐIA LÍ
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I. MỤC TIÊU 

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, sông ngoài của đồng bằng Bắc Bộ:

+ Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên; đây là đồng bằng lớn thứ hai nước ta.

+ Đồng bằng Bác Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển.

+ Đồng bằng Bắc Bộ có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ.

- Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam.

- Chỉ một số sông chính trên bản đồ (lược đồ): sông Hồng, sông Thái Bình.  

II. ĐỒ DÙNG


- Bản đồ 


- Tranh ảnh 

III/ LÊN LỚP 

A. Bài cũ 


? Nêu đặc điểm địa hình 3 vùng đã học?


? Cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở đâi trong 3 vùng?

           - GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.

2. Hoạt động dạy và học

* Hoạt động 1: Đồng bằng lớn ở miền Bắc

	- GV chỉ vị trí  Đồng Bằng Bắc bộ trên bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam

- Yêu cầu quan sát nhận xét 

? Hình dạng của Đồng Bằng Bắc bộ? Giới thiệu: ĐBBB là ĐB lớn nhất ở miền Bắc?

? ĐBBB do phù sa của con sông nào bồi đắp lên?

? ĐBBB có diện tích đứng thứ mấy trong các Đồng Bằng ở nước ta?

? Bề mặt Đồng Bằng có đặc điểm gì?

- Mô tả đặc điểm, vị trí cuả Đồng Bằng Bắc bộ?

* ĐBBB có dạng hình tam giác với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. Địa hình thấp, bằng phẳng, sông chảy ở ĐB thường uốn lượn, quanh co. Nhiều nơi có màu sẫm là làng mạc của người dân
	- Học sinh đọc SGK và dựa vào kí hiệu tìm vị trí của ĐBBB trên lược đồ SGK 

- Chỉ vị trí của ĐBBB trên bản đồ 

(Học sinh quan sát lược đồ (có dạng tam giác và đỉnh ở Việt Trì, đáy là đường bờ biển)

- Sông Hồng và Sông Thái Bình

- Thứ 2

- Địa hình thấp, bằng phẳng, sông chảy ở ĐB thường uốn lượn, quanh co. Nhiều nơi có màu sẫm là làng mạc của người dân

- 2-3 em




Hoạt động 2: Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ 

	? Chỉ một số sông ở ĐBBB trên bản đồ và nêu tên?

? Tại sao sông có tên là Sông Hồng?

? Mô tả sơ lược về sông Hồng và sông Thái Bình?

? Khi mưa nhiều nước ở các sông, hồ... như thế nào?

- Người dân ở ĐBBB đắp đê ven sông để làm gì?

- Hệ thống đê ở ĐBBB có đặc điểm gì?

? Ngoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử dụng nước các sông cho sản xuất?

3. Củng cố dặn dò
- GV chốt nội dung 

- Nhận xét tiết học 

- Dặn HS về học bài, chuẩn bị trước bài sau: “ Người dân ở Đồng Bằng Bắc Bộ”
	- Quan sát lược đồ +mục 2 SGK

- Sông Thái Bình và Sông Thương, Sông Lục Nam...

+ Sông Hồng: Lớn nhất miền Bắc

+ Sông Thái Bình, Sông Câu, sông Thương, sông Lục Nam đoạn cuối các sông chia thành nhiều nhánhvà đổ ra biển 

- Nước dâng cao, rất có thể gây lũ lụt 

- Đắp đê ngăn lũ lụt

- Cao, chắc chắn, rộng ...

- Làm mương dẫn nước vò ruộng 

(Ghi nhớ (SGK)

- 2-3 em nêu

Đồng bằng Bắc Bộ có hệ thống sống ngòi dày đặc, đây là nguồn phù sa tạo ra đồng bằng châu thổ, đồng thời là nguồn nước tưới và nguồn năng lượng quý giá.


	
	


TUẦN 13
ĐỊA LÍ
NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I. MỤC TIÊU 

- Biết đồng bằng Bắc Bộ là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước, người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh.

- Sử dụng tranh ảnh mô tả nhà ở, trang phục truyền thống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ, giấy khổ to, bút.

- Hình 2,3, 4 trong SGK và những tranh ảnh GV – HS sưu tầm được.

III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Bài cũ:

? Nêu một số đặc điểm của ĐBBB mã em đã được học

- GV nhận xét và  ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ĐBBB để biết người dân sống ở đây có những phong tục truyền thống đáng quý nào.

2.Hoạt động 1: Người dân vùng ĐBBB

	- GV treo bảng phụ

- Yêu cầu học sinh đọc khổ 1.2 (SGK) và kiểm tra lại các thông tin sau là đúng hay sai. Nếu sai thì sửa lại cho đúng.
	- 3 Học sinh lên bảng ghi câu trả lời 

- Kiểm tra, nhận xét, bổ sung

	Thông tin
	Đ hay S
	Sửa lại

	- Con người sinh sống ở ĐBBB chưa lâu

- Dân cư ở ĐBBB đông thứ 3 trong cả nước 

- Người dân ở ĐBBB chủ yếu là người kinh
	S

S

Đ
	- Con người sinh sống ở ĐBBB từ lâu đời

- Dân cư ở ĐBBB đông đúc nhất cả nước

	? Từ bài tập trên em có nhận xét gì về người dân ở ĐBBB?

- Giới thiệu tranh ảnh về người dân ở ĐBBB

* chuyển ý: Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách sinh sống của họ như thế nào?
	- Là người Kinh -sống lâu đời và có dân cư đông đúc nhất cả nước 


3.Hoạt động 2: Cách sinh sống của người dân ĐBBB

	- GV phát phiếu học tập

+ yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 

+ Đại diện các nhóm trả lời 

- GV chốt: Người dân ở ĐBBB thích nhà quay về hướng nam để tránh nắng vào mùa hè và gió lạnh về mùa đông. Nhà được xây kiên cố, vững chắc để tránh gió bão mưa lớn. Trước đây mái nhà thường lợp bằng lá cây để mát mẻ vào mùa hè và thường làm mái nhà hình chữ A để dễ thoát nước mưa. Ngày nay, người dân thường làm nhà mái bằng. Đặc điểm nổi bật là người dân ở ĐBBB sống quần tụ thành làng xóm. Ngày nay làng xóm ở ĐBBB có nhiều thay đổi, có thêm nhà văn hoá, trung tâm bưu điện, trạm y tế…để phục vụ đời sống nhân dân.
	Nhóm 1.2: Nêu đặc điểm nhà ở của người dân ĐBBB

Nhóm 3.4: Đặc điểm làng xóm của ĐBBB

	Đặc điểm nhà ở dân của ĐBBB
	Đặc điểm làng xóm của ĐBBB

	- Nhà thường xây bằng gạch vững chắc.

- Xung quanh nhà thường có sân vườn, ao.

- Nhà thường quay về hướng nam.

- Ngày nay nhà ở cuả người dân ĐBBB thường có thêm các đồ dùng tiện nghi.
	- Trước đây làn thường có tre xanh bao bọc

- Làng có nhiều nhà quây quần với nhau. Các nhà gần nhau để hỗ trợ, giúp đỡ nhau

- Mỗi làng có đền thờ thành hoàng làng, chùa, và có khi có miếu.


4. Hoạt động 3: trang phục và lễ hội của người dân ĐBBB

	- GV phát phiếu
	- Theo nhóm bàn

-HS trình bày kết quả thảoluận

- Nhận bổ sung 

	Thời điểm diễn ra
	- Mùa xuân (sau tết Nguyên đán)

- Mùa thu (sau mùa giặc hoặc trước vụ mùa mới)

	Mục đích tổ chức
	- Cầu cho 1 năm mới mạnh khoẻ, mùa màng bội thu 

- Kỷ niệm, té lễ các thần, thánh, người có công với làng

	Trang phục
	- Nam: áo the +khăn xếp

- Nữ: áo tứ thân, đầu vấn khăn hoặc đội nón quai thao.

- Ngày nay người dân ĐBBB thường mặn trang phục hiện đại. Tuy nhiên vào ngững dịp lễ hội họ thích mặc trang phục truyền thống

	Các hoạt động thường có
	- chọi gà, cờ người, thi thổi cơm, rước kiệu, tế lễ




- GV chốt nội dung

5.Hoạt động 4: giới thiệu về lễ hội ở ĐBBB

	- Tổ chức cho học sinh kể về 1 số lễ hội ở ĐBBB mà em biết (theo cặp)


- GV nêu tên 1 số lễ hội:

+ Hội Lim ở Bắc Ninh – 11 tháng giêng.

+ Hội Cổ Loa ở Đông Anh (Hà Nội – 6 tết âm lịchH)

+ Hội đền Hùng ở Phú Thọ 10-3 âm lịch.

+ Hội Gióng ở Sóc Sơn (Hà Nội H).
	- Học sinh thi kể 

- Nhận xét


C. Củng cố dăn dò:

? Nêu đặc điểm về làng xóm, trang phục, nhà ở của người dân ở ĐBBB?

- GV chốt nội dung

- 2 học sinh đọc ghi nhớ

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ.

	
	


TUẦN 14
ĐỊA LÍ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

I. MỤC TIÊU 

- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ:

+ Trồng lúa, là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.

+ Trồng nhiều ngô khoai, cây ăn quả, rau xứ lạnh, nuôI nhiều lợn và gia cầm.

- Nhận xét nhiệt độ của Hà Nội: tháng lạnh, tháng 1,2, 3 nhiệt độ dưới 200C, từ đó biết đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông lạnh.

* GDBVMT: Khai thác tài nguyên thiên nhiên đất hợp lí, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8. Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Bài cũ (4’) 

? Nêu tên 1 số lễ hội ở ĐBBB và nói cho biết lễ hội đó được tổ chức vào thời gian nào? để làm gì?

- GV đánh giá và cho điểm.

B. Bài mới (28’)

1. Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBBB

2 Hoạt động 1: ĐBBB vựa lúa lớn thứ hai của cả nước

* Làm việc theo nhóm: 

- GV: Treo bản đồ ĐBBB, chỉ bản đồ và giảng: Vùng ĐBBB với nhiều lợi thế đã trở thành vựa lúa lớn thứ 2 của cả nước. Vậy có những nguồn lực chính nào đã giúp ĐBBB trở thành vựa lúa thứ 2 của cả nước. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu.

	+ Yêu cầu học sinh đọc sách đoạn 1- mục 1-SGK và trả lời câu hỏi.

? ĐBBB có những thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ hai của đất nước?
	- nhờ có đất phù sa, màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm


 
Nhờ có đất phù sa màu mỡ và nguồn nước dồi dào, người dân ĐBBB đã biết trồng lúa nước từ xa xưa và có rất nhiều kinh nghiện về trồng lúa nước nên ĐBBB trở thành vựa lúa thứ 2 của cả nước.
	- Hãy kể một số câu tục ngữ ca dao nói về kinh nghiệm trồng lúa của người dân ĐBBB mà em biết

- Công việc trồng lúa rất vất vả và gồm nhiều công đoạn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem đó là công đoạn gì.

- GV đưa ra các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Đảo lộn thứ tự) và dán lên bảng (Không để tên của hình)

? Nêu thứ tự các công việc phải làm trong quá trình sản xuất lúa gạo?

? Em có nhận xét gì về công việc sản xuất lúa gạo của người dân ĐBBB.

- GV chốt: Người dân ĐBBB tần tảo, vất vả 1 nắng 2 sương để sản xuất ra lúa gạo, chúng ta cần quý trọng sức lao động và kết quả lao động của họ:   Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

* Làm việc cả lớp 

* Chuyển ý: Với những điều kiện thuận lợi đó thì ngoài việc trở thành vựa lúa thứ 2 của cả nước thì ĐBBB còn trồng trọt được gì và chăn nuôi được gì nữa, chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo.

- GV ghi bảng.

- GV chốt: Ngoài lúa gạo, người dân ĐBBB còn trồng nhiều ngô, khoai, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tôm, cá. Đây là nơi nuôi lợn, gà, vịt vào loại nhiều nhất nước ta.

? Vì sao nơi đây lại nuôi nhiều lợn, gà, vịt?
	  Lúa chiêm lấp ló đầu bờ.

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên

- Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen.

- HS thảo luận theo nhóm. Gọi 2 nhóm lên bảng thi gắn thứ tự nhanh.

- Làm đất (gieo ma, nhổ mạ, cấy lúa ( chăm sóc lúa (gặt lúa (tuốt lúa (phơi thóc

- Rất vất vả và nhiều công đoạn

- Học sinh dựa vào SGK, tranh, ảnh nối tiếp nêu tên các cây trồng, vật nuôi khác của ĐBBB?

Ngoài ra ĐBBB còn trồng và nuôi N 

+ Ngô, khoai, lạc, đỗ, cây ăn quả

+ Nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt, đánh bắt cá vào loại nhiều nhất  nước ta

- Do sẵn nguồn thức ăn và lúa gạo và các sản phẩm phụ của lúa gạo như cám ngô, khoai



Do là vựa lúa thứ 2 nên có sẵn nguồn thức ăn lúa gạo cho lợn, gà, vịt, cá, đồng thời cũng có các sản phẩm như ngô, khoai làm thức ăn. Mặt khác, điều kiện đất đai, nguồn nước cũng giúp ĐBBB sản xuất được nhiều lúa, gạo, chăn nuôi lợn, gà. Còn điều kiện thời tiết lại giúp ĐBBB trở thành vùmg trồng nhiều rau xứ lạnh.

3. Hoạt động 2: Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh 

	* Làm việc theo nhóm 

- GV đưa bảng nhiệt độ của HN và giới thiệu: Bảng về nhiệt độ trung bình tháng của HN ở các tháng trong 1 năm. Nhiệt độ ở HN cũng phần nào thể hiện nhiệt độ của ĐBBB.

- Yêu cầu học sinh đọc SGK và thảo luận 

+ Mùa đông của ĐBBB dài bao nhiêu tháng? Khi đó nhiệt độ như thế nào?

? Vào mùa đông nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?

? Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?

- Kể tên một số loại rau xứ lạnh được trồng ở ĐBBB?

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

*GDBVMT:
	- 2 bàn /1 nhóm

- Kéo dài 3 đến 4 tháng, lúc đó nhiệt độ hạ thấp dưới 20oC

- Mỗi khi có các đợt gió mùa đông bắc thổi về.

- Thuận lợi: trồng nhiều cây vụ đông 

- Khó khăn: Nếu rét quá thì lúa và một số loại cây bị chết.

- Cà rốt, su hào, bắp cải...

2-3 em đọc ghi nhớ


 Nguồn rau xứ lạnh này làm cho nguồn thực phẩm của người dân ĐBBB thêm phong phú và mang lại giá trị kinh tế cao. Khí hậu mùa đông lạnh giúp vùng ĐBBB trồng được nhiều loại cây, tuy nhiên nhiều khi trời rét quá lại gây ảnh hưởng xấu tới cây trồng, vật nuôi. Do đó người dân phải có những biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi như 

- Yêu cầu HS kể một số biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi (phủ kín ruộng mạ, sưởi ấm cho gia cầm, làm chuồng nuôi vững chắc, kín gió.)

C. Củng cố dặn dò (3’)

- GV mời 2 nhóm lên chơi trò chơi: Hái hoa.

+ GV phát cho mỗi nhóm một chiếc giỏ đựng sẵn các thẻ chữ. Mỗi nhóm cử 3 em lên bảng tìm trong giỏ những thẻ chữ phù hợp để gắn đúng vào sơ đồ trên bảng.

+ Sau 1’ đội nào gắn xong trước và đúng thì giành chiến thắng.

- Nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.

- Nhận xét tiết häc.

	
	


TUẦN 15
ĐỊA LÍ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

( TIẾP THEO)

 I. MỤC TIÊU
- Biết đồng bằng Bắc Bộ có hàng trăm nghề thủ công truyền thống: dệt lụa, sản xuất đồ gốm, chiếu cói, chạm bạc, đồ gỗ,…

- Dựa vào ảnh mô tả về cảnh chợ phiên.

* GDBVMT: Có ý thức tìm hiểu về hoạt động sản xuất, trân trọng thành quả lao động.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Lược đồ vùng đồng bằng Bắc Bộ.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1.Hoạt động khởi  động

+  Kể tên các loại Cây trồng và vật nuôi thường gặp ở ĐBBB?

+ Nhờ đâu ĐBBB trở thành vựa lúa lớn thứ 2 của đất nước?

- Nhận xét, ghi điểm.

- Giờ trước chúng ta đã biết ĐBBB là vựa lúa thứ 2 của cả nước. Được như vậy là nhờ ĐBBB có đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào và người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hoạt động sản xuất của người dân ĐBBB để xem ngoài những thuận lợi đó thì ĐBBB còn những thuận lợi gì khác.

2.Hoạt động 1: Đồng bằng Bắc Bộ - nơi có hàng trăm làng nghề truyền thống

+ Em biết những nghề thủ công truyền thống nào?

- Giới thiệu 1 số làng nghề thủ công truyền thống: Người dân ở ĐBBB có hàng trăm nghề thủ công truyền thống khác nhau như: làm gốm, làm nón, dệt vải, đúc đồng, đệt chiếu cói...

- Gọi HS đọc mục 3 SGK.

+ hãy nêu những sản phẩm thủ công em biết?

+ Bằng cách quan sát tranh ảnh và bằng hiểu biết của mình  hãy cho biết thế nào là nghề thủ công?

+ Nghề thủ công có vai trò gì đối với đời sống nhân dân?

? Theo em, nghề thủ công ở ĐBBB có từ lâu chưa? 

* Nghề thủ công ở ĐBBB xuất hiện từ rất sớm, nhiều nghề đạt trình độ tinh xảo, tạo nên những sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước.

    Người làm nghề thủ công giỏi gọi là nghệ nhân. Những nơi nghề thủ công phát triển mạnh tạo nên các làng nghề, mỗi làng nghề thường chuyên làm một loại nghề thủ công.

- Yêu cầu HS làm việc cặp đôi với nội dung: Dựa vào các hiểu biết của mình và SGK hãy kể tên các làng nghề truyền thống và sản phẩm của làng theo bảng sau:

- 1 nhóm làm trên phiếu học tập, các nhóm còn lại ghi ra nháp.

- Đại diện nhóm lên dán kết quả và trình bày.

- Nhóm khác nhận xét.

* GV chốt: ĐBBB trở thành vùng nổi tiếng với hàng trăm nghề thủ công truyền thống. 

* Chuyển ý: Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về một trong số các nghề thủ công đó là: Nghề làm gốm sứ.

3.Hoạt động 2 :Các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm.
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK.

? Đồ gốm được làm từ nguyên liệu gì?

? ĐBBB có những thuận lợi gì để phát triển nghề gốm?

- GV để hình ảnh và các thẻ ghi chữ không theo trật tự, yêu cầu mỗi nhóm cử 3 HS lên bảng chơi trò chơi tiếp sức trả lời nhanh. 1 nhóm nêu tên làng - một nhóm nêu tên nghề tương ứng của làng đó. Câu nào không trả lời được thì bỏ qua sau đó đổi lại. Nhóm nào trả lời được nhiều và đúng thì nhóm đó giành chiến thắng.

+ Hãy sắp xếp đúng thứ tự các hình vẽ để được trình tự sản xuất gốm?

- Gọi hs trình bày lại quy trình đúng. 

- giáo dục ý thức tôn trọng sản phẩm thủ công, mĩ nghệ truyền thống.

? Em có nhận xét gì về nghề gốm?

? Làm nghề gốm đòi hỏi ở người nghệ nhân những gì?

? Chúng ta phải có thái độ như thế nào với sản phẩm gốm, cũng như các sản phẩm thủ công?

4.Hoạt động 3:  Chợ phiên ở ĐBBB.

- Yêu cầu hs quan sát ảnh chụp trong SGK.

+ Bức ảnh miêu tả cảnh gì?

+ Nêu nhận xét về các sản phẩm được mua bán ở chợ phiên?

- Yêu cầu hs trao đổi cặp: miêu tả cảnh chợ phiên.

- Gọi 1 số em trình bày kết quả.


	- 2 em trả lời. Lớp nhận xét.

+ Nghề đan nón, đúc đồng, tạc tượng, dệt vải...

- 1 em đọc, lớp đọc thầm.

+ nón, chiếu cói, vải, tượng, trống...

+ Là những nghề lao động bằng tay, dụng cụ đơn giàn, tinh xảo...

+ Là nghề có từ lâu đời, giúp người dân phát triển kinh tế, duy trì bảo tồn văn hoá dân gian...

- quan sát.

Tên làng nghề

Sản phẩm thủ công nổi tiếng

Vạn Phúc

Lụa

Bát Tràng

Gốm sứ

Kim Sơn

Chiếu cói

Đồng Sâm

Chạm bạc

Đồng Kị

Đồ gỗ

Chuyên Mỹ

Khảm trai

…………..

………….

*NL: Các nghề thủ công truyền thống đã sử dụng năng lượng đã tạo ra các snr phẩm trên. Giáo dục ý thức sử dụng năng lượng khi tao ra các sản phẩm thủ công nói trên, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất đồ thủ công.

- Đất sét đặc biệt.

- Phù sa màu mỡ đồng thời có nhiều lớp đất sét rất thích hợp để làm gốm.

+ Nhào đất và nặn tạo dáng cho gốm                          

+ Phơi gốm                          

+ Vẽ hoa văn                           

+ Tráng men  

+ Nung gốm

+ Các sản phẩm gốm.  

- Làm nghề gốm rất vất vả vì để tạo ra một sản phẩm gốm phải tiến hành nhiều công đoạn theo một trình tự nhất định.

- Phải khéo léo khi nặn, khi vẽ, khi nung.

- Phải giữ gìn, trân trọng các sản phẩm.

- Quan sát nêu nội dung tranh.

+ tả cảnh chợ phiên ở ĐBBB.

+ Là các sản phẩm trồng trọt chăn nuôi của người dân trong vùng và nơi khác mang đến.

- Thảo luận cặp và miêu tả cảnh chợ phiên (hàng hoáh, người đi chợ, quang cảnh...).


  - Kết luận mở rộng: Chợ phiên ngoài dịp để người dân trao đổi hàng hoá còn là nơi   giao lưu văn hoá, tình cảm của người dân (Chợ Viềng, chợ Hàng...). Hàng hoá ở chợ phiên chủ yếu là sản phẩm ở địa phương do chính người dân làm ra và các sản phẩm khác phục vụ người dân địa phương. Người bán và người mua chủ yếu là người dân địa phương. Nhìn các hàng hoá ở chợ ta có thể biết được người dân địa phương sống chủ yếu bằng nghề gì. Chợ phiên ở các địa phương gần nhau thường không trùng nhau để thu hút nhiều người đến mua bán.

  5.Hoạt động kết thúc
- Qua bài học, em biết gì thêm về hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBBB?

- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

​- Tổng kết bài. Nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị bài sau.

	
	


TUẦN 16
ĐỊA LÍ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hà Nội:

+ Thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ.

+ Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn của đất n​ước.

- Chỉ đ​ợc thủ đô Hà Nội trên bản đồ, l​ợc đồ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Các bản đồ: hành chính, giao thông Việt Nam.

- Bản đồ Hà Nội.

- Tranh ảnh về Hà Nội

III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

A. Kiểm tra bài cũ: 4’)
- Hãy cho biết sự phát triển về làng nghề thủ công?

- Nêu đặc điểm của chợ phiên?

B. Dạy bài mới (28’)
1. Giới thiệu bài mới

Thủ đô của n​ớc ta có tên gọi là gì? ở đâu? Thủ đô n​ước ta có đặc điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiếu bài ngày hôm nay.

2. Nội dung bài mới

1. Hà Hội - thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ 

	GV: Hà Nội là 1 thành phố lớn nhất miền Bắc.

- HS quan sát bản đồ hành chính, giao thông Việt Nam kết hợp l​ợc đồ trong SGK, sau đó:

? Chỉ vị trí thủ đô Hà Nội?

? Cho biết Hà Nội giáp với tỉnh nào?

? Từ tỉnh, thành phốem có thể đến Hà Nội bằng những ph​ơng tiện nào?

1-2 HS lên chỉ bản đồ 

- Lớp nhận xét, GV nhận xét
	+Phía Bắc: Thái Nguyên

+ Phía Nam: Hà Tây

+Phía Đông: Bắc Giang - Bắc Ninh

+Phía Đông Nam: H​ng Yên

+Phía Tây: Vĩnh Phúc

- Hà Nội giáp với:

-Từ thành phố em có thể lên Hà Nội bằng đ​ờng ô tô, xe máy, đ​ờng tàu hoả.


*GV: Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, có sông Hồng chảy qua, rất thuận lợi để thông thư​ơng với các vùng. Từ Hà Nọi có thể đến nơi khác bằng nhiều ph​ơng tiện khác nhau. Hà Nội đ​ợc coi là đầu mối giao thông quan trọng của ĐBBB, miền Bắc và cả n​ớc đặc biệt đư​ờng hàng khôngcủa Hà Nội nối liền với các n​ước khác.

2. Hà Nội thành phố cổ đang phát triển.

	? Dựa vào vốn hiểu biết và câu hỏi trong SGK. Em hãy cho biết thủ đô Hà Nội còn có những tên gọi nào khác? Tới nay Hà Nội đư​ợc bao nhiêu tuổi?

- HS thảo luận, phát biểu, lớp 

+ GV nhận xét

? Hà Nội đ​ược chọn là kinh đô năm nào? Khi đó đư​ợc đặt tên là gì?

? Khu phố cổ có đặc điểm gì?

_HS dựa vào SGK phát biểu.

+Khu phố mới hiện nay có gì khác với khu phố cổ?

-HS quan sát hình 3, hình 4, cho biết Hà Nội có những danh lam thắng cảnh nào?
	- Các tên gọi khác nhau của thủ đô Hà Nội: Đại La, Thăng Long, Hà Nội, Đông Đô, Đông quan. Tính đến nay Hà Nội tròn 966 năm.

- Hà Nội đ​ược chọn làm kinh đô năm 1010. Lúc đó đ​ợc đặt tên là Thăng Long.

- Phố cổ Hà Nội có các phư​ờng làm nghề thủ công & và buôn bán gần Hồ Hoà Kiếm.Các phố cổ mang tên gắn với hoạt động sản xuất, buôn bán: Hàng Đào, Hàng Đư​ờng, Hàng Mã,..

-Khu phố mới: đư​ờng phố rộng, nhà của xây cao, hiện đại  hơn.

-Danh lam thắng cảnh: Hồ Hoàn Kiếm, đền NGọc Sơn …


( Hà nội có nhiều phư​ờng làm nghề thủ công và buôn bán gần Hồ Hoàn Kiếm., trong quá khứ Hà Nội nổi tiến 36 phố phư​ờng là nơi buôn bán. Ngày nay, nhiều đường phố Hà Nội đư​ợc mở rộng hơn.

3. Hà nội -trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn của cả n​ớc. 

	- HS quan sát hình 5,6,7, 8  kết hợp đọc SGKvà trả lời câu hỏi: Hãy tìm dẫn chứng cho thấy Hà Nội là trung tam kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế lớn nhất cả n​ớc?

- HS thực hiện theo nhóm bàn

-Đại diện nhóm trình bày

- NX, Rút ra ghi mhớ
	- Trung tâm chính trị: Là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất đất n​ớc (Quốc HộiQ, văn phòng chính phủ, đại sứ quán Mĩ, Anh, Pháp …

- Trung tâm kinh tế: Nơi tập trung các nghành th​ơng mại, giao thông (Ngân hàng Nông Nghiệp và pt nông thônN, b​u điện Hà Nội …)

-Trung tâm văn hoá khoa học: gồm các viện nghiên cứu, các tr​ờng đại học. bảo tàng quân đội, lịch sử …

*Ghi nhớ: SGK


(Gv: Hà Nội là thủ đô của cả nư​ớc, vớinhiều cảnh đẹp, là trung tâm chính trị văn hoá, khoa học, kinh tế của cả nư​ớc. Năm 2000, Hà Nội đã đ​ược cả thế giới biết đến là thành phố vì hoà bình. Chúng ta tự hào về điều đó.

C. Củng cố, dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học
	
	


TUẦN 17
ĐỊA LÍ

ÔN TẬP HỌC KÌ 1

I. MỤC TIÊU:

- Hệ thống lại những đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu; sông ngòi; dân tộc, trang phục, và hoạt động sản xuất chính của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
Bản đồ,  lược đồ

III CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
1. Giới thiệu bài

2. Nội dung ôn tập

a. Rèn kỹ năng chỉ bản đồ

	* Hoạt động 1: Cả lớp

HS quan sát bản đồ, lược đồ.

- Chỉ vị trí các dãy núi chính ở ĐBBB?

- 2-3 HS chỉ bản đồ.

_Nhận xét, bổ sung.
	


b. Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi

* Hoạt động 2: Cả lớp, nhóm

	GV phát phiếu thảo luận theo nhóm 4

-Dựa vào SGK, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm tự nhiên và hoạt động con người ở Hoàng Liên Sơn?

Câu 2: Nêu đặc điểm địa hình vùng núi trung du Bắc Bộ? ở đây người dân đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi trọc?

Câu 3: Nêu đặc điểm địa hình và sông ngòi của ĐBBB? Hoạt động chủ yếu?

- Đại diện các nhómtình bày

- Nhận xé, bổ sung

3. Củng cố, dặn dò (3’)

- Nhận xét giờ học. 

- Học thuộc bài chuẩn bị thi học kì.


	Câu 1: Đặc điểm tự nhiên của Hoàng Liên Sơn:

- Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở giữa sông Hồng và sông Đà. Đây là vùng  núi cao, đồ sộ nhất nước ta, có nhiều đỉnh nhọn sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

-Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm.

* Đặc điểm con người và các hoạt động sản xuất

-Hoàng Liên Sơn là nơi dân cư thưa thớt, ở đây có cácdân tộc ít người: dân tộc -Nghề nông là nghề chính của người dân HLS. Họ trồng lúa, ngô, khoai, sắn, chè, trồng rau và các cây ăn qủa…

Câu 2: Đặc điểm địa hình vùng núi trung du Bắc Bộ 

- Là vùng đồi với các đỉnh tròn, thoải. Thế mạnh ở đây  là trồng cây ăn quả, cây công nghiệp đặc biệt là trồng chè.

- ở đây người dân đang ra sức trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Câu 3: Đặc điểm tự nhiên

Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giá, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường biển. Đây là đồng bằng châu thổ lớn thứ 2 ở nước ta, do sông hồng và sông Thái * Hoạt động chủ yếu của người dân ĐBBB.

- HS tự nêu.

	
	


TUẦN 18
KIỂM TRA CUỐI KỲ I

	
	


TUẦN 19
ĐỊA LÍ

ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
I. MỤC TIÊU

- Nêu đ​ược một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Hải Phòng:

+ Vị trí: ven biển, bên bờ sông Cầm.

+ Thành phố cảng, trung tâm công nhiệp, đóng tàu, trung tâm du lịch,…

- Chỉ đ​ợc Hải Phòng trên bản đồ.

* GDBVMT: Sự thích nghi  và cải tạo môi tr​ường của con ng​ời ở đồng bằng Nam Bộ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

- L​ợc đồ TN đồng bằng Nam Bộ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Giới thiệu bài mới (3’)

Trong nhiều bài học trư​ớc, chúng ta đã đ​ợc tìm hiểu về nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp đến phía Nam để tìm hiểu và khám phá đồng bằng Nam Bộ.

2. Nội dung bài mới.(30’)

	* Hoạt động 1: Cặp đôi

- Quan sát l​ược đồ địa lí Việt Nam, thảo luật cặp đôi, trả lời câu hỏi:

+ Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp lên?

+ Em có nhận xét gì về diện tích đồng bằng Nam Bộ?

+ Kể tên một số vùng trũng do ngập n​ước thuộc đồng bằng Nam Bộ?

+ Nêu các loại đất ở đồng bằng Nam Bộ?

( GV kết luận:

* * GDBVMT: Cải tạo đất ở đồng bằng Nam Bộ.
	1. Đồng bằng lớn nhất của n​ớc ta.

- Đồng bằng Nam Bộ do hệ phù xa của hệ thống sông Mê Kông và Đồng Nai bồi đắp.

- ĐBNB có diện tích lớn nhất n​ước ta (diện tích gấp 3 lần diện tích Nam Bộ d).

- Đông Tháp M​ười, Kiên Giang, Cà Mau.

- ở ĐBNB có đất phù sa. Ngoài ra đồng bằng còn có đất chua, mặn.

	* Hoạt động 2: Cả lớp

- Quan sát hình 1 và nêu:

+ Nêu tên một số sông lớn, kênh rạch ở ĐBNB?

+ Hãy nêu nhận xét về mạng l​ưới sông, kênh rạch đó?

+ Từ đặc điểm về sông ngòi, kênh rạch nh​ vậy, em có thể suy ra đ​ược những gì về đặc điểm đất đai ở ĐBNB?

? Vì sao ở ĐBNB, ng​ời dân không đắp đê ven sông?

? Sông ở ĐBNB có tác dụng gì?

- HS nêu ý kiến. HS khác nhận xét, bổ sung.

3. Củng cố dặn dò (2’)

- So sánh sự giống và khác của 2 ĐB BB và NB?

- Nhận xét giờ học.

- VN: làm bài tập và học thuộc bài.
	2. Mạng l​ới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

-  Sông lớn nhất của đồng bằng Nam Bộ là: Sông Mê Công, sông Đồng Nai, kênh Rạch Sỏi, kênh Phụng Hiệp, kênh Vĩnh Tế.

- ở ĐBNB có nhiều sông ngòi, kênh rạchnên mạng l​ới sông ngòi và kênh rạch chằng chịt và dày đặc.

-Đất ở ĐBNB là đất phù sa vì có nhiều sông lớn bồi đắp.

-Đất ở ĐBNB thích hợp trồng lúa nư​ớc, giống như​ ở ĐBBB.

(Đất ở ĐBNB rất màu mỡ.

- Để qua mùa m​ưa lũ, ruộng đồng sẽ 
đư​ợc 

3. Ghi nhớ: SGK

	
	


TUẦN 20
ĐỊA LÍ
NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

I. MỤC TIÊU: 

          Giúp hs học xong bài này biết:
- Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về dân tộc, nhà ở, làng xóm, trang phục, lễ hội của người dân ở đồng bằng Nam Bộ.

- Sự thích ứng của con người với thiên nhiên ở ĐBNB.Có ý thức bảo vệ môi trường để đảm bảo cho cuộc sống của con người tốt hơn.

- Dựa vào tranh, ảnh để tìm ra kiến thức.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- Bản đồ phân bố dân cư VN.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Bài cũ.5’

? ĐBNB có đặc điểm gì về diện tích, địa hình, đất đai.

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới.32’

a. Giới thiệu bài: Trực tiếp.

b. Bài giảng:
1. Nhà ở của người dân:

- T/c cho Hs dựa vào tranh ảnh và HĐ nhóm để tìm ra kiến thức.

? Người dân ở ĐBNB thuộc những dân tộc nào?

? Người dân thường làm nhà ở đâu?Vì sao?

? Phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở đây là gì?

? Ngày nay làng quê của ĐBNB có gì thay đổi?

* ở ĐBNB có hệ thống sông ngòi chằng chịt nên người dân thường làm nhà dọc theo các con sông. Vậy theo chúng ta có cần phải bảo vệ môi trường như thế nào để đảm bảo cuộc sống của người dân?

- Gv nx và chốt lại.

2. Trang phục và lễ hội:

- T/c cho Hs dựa vào tranh ảnh và HĐ nhóm đôi để tìm ra kiến thức.

? Trang phục thường ngày của người dân ĐBNB trước đây có gì đặc biệt?

? Lễ hội của người dân nhằm mục đích gì?

? Kể tên 1 số lễ hội ở ĐBNB?

* Tóm tắt:- Ghi nhớ.

- Gọi 2 hs đọc phần ghi nhớ.

- Trao đổi KQ.

- Giúp hs hoàn thiện bài học.

c. Củng cố- Dặn dò.3’

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học. Dặn về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- Thực hiện yc của gv.

* Làm việc theo nhóm sau đó đại diện nhóm báo cáo.

+ Chủ yếu là người Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.

+ Người dân thường làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh rạch, nhà cửa đơn sơ vì khí hậu nơi đây nóng, nắng quanh năm, ít có gió bão lớn.

+ Phương tiện đi lại chủ yếu là xuồng, ghe.

+ Nhiều ngôi nhà kiên cố khang trang được xây dựng. Đời sống nhân dân được nâng cao.

 + Chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường, khi mà người dân ở ĐBNB chỉ sống dọc ven các sông ngòi, kênh rạch 

thì việc đảm bảo vệ sinh ở đây rất quan trong, nếu vứt rác thải bừa bãi,... xuống sông ngòi, môi trường sống ở đây sẽ bị ô nhiễm một cách nặng nề.

* Làm việc nhóm đôi.

+ Trang phục quần áo bà ba, chiếc khăn rằn.

+ Cầu được mùa và những điều may mắn trong cuộc sống.

- Lễ hội: Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc - An Giang. Hội Núi Bà ở Tây Ninh, Lễ cúng Trăng của đồng bào Khơ-me.

- Lễ tế thần Cỏ Ông (cỏ Voi) của đồng bào Khơ- me…

- Hs đọc ND ghi nhớ.


------------------------------------------------------

TUẦN 21
ĐỊA LÝ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN

Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (TIẾT1)

I. MỤC TIÊU

Sau bài học, HS có khả năng 

- KT: + Trình bày được những đặc điểm cơ bản về hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBNB.

+ Trình bày được mqh giữa đặc điểm đất đai, sông ngòi với đặc điểm về hoạt động sản xuất của người dân ĐBNB.

- KN: Nêu được quy trình sản xuất gạo, tôn trọng những nét văn hoá của người dân Nam Bộ.

- TĐ: Có thái độ tôn trọng những nét văn hoá của người dân Nam Bộ.

* Giáo dục cho các em biết cách cải tạo môi trường và bảo vệ môi trường

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Tranh về hoạt động sản xuất, hoa quả, xuất khẩu gạo của người dân ở ĐBNB.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A.Kiểm tra bài cũ(4- 5’)

1. ĐBNB có những người dân nào sinh sống?

2. Nêu những đặc điểm của người dân ở ĐBNB?

- GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (30- 32’)

1. Giới thiệu bài mới(1’)

- Hoạt động sản xuất của người dân ở ĐBNB.

2. Nội dung bài mới(30’)

* Hoạt động 1: Nhóm  (12’)
Thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu sau:

- Dựa vào những đặc điểm tự nhiên của ĐBNB, hãy nêu nên những đặc điểm về hoạt động sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm của người dân nơi đây?

- HS trình bày

- Nhận xét, bổ sung

(GV: Nhờ đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động nên ĐBNB đã trở thành vụa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. Lúa gạo và trái cây được xuất khẩu cung cấp cho nhiều nơi trong nước.

- HS đọc tài liệu trong SGK, 

? Nêu quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu?

- HS trình bày

- Nhận xét

- 2- 3 HS trình bày

* Hoạt động 2: Cả lớp  (18’)

Nêu đặc điểm về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của ĐBNB?

- Đặc điểm này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất của người dân Nam Bộ?

- Kể tên một số vật nuôi ở ĐBNB? 

? Em hãy kể tên một số vật nuôi có ở địa phương .

? Vậy ở địa phương em đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản ở đâu 

? Vậy đánh tôm cá bằng điện có hại cho vật nuôi không

? Em là hs em nên làm gì để bảo vệ vật nuôi 

· HS đọc ghi nhớ

(GV: Mạng lưới sông ngòi dày đặc cùng vùng biển rộng lớn là điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt và xuất khẩu thuỷ sản.

Giáo dục cho các em biết cách cải tạo môi trường và bảo vệ môi trường

C. Củng cố- Dặn dò(2’)

- Nhận xét giờ học 

- Củng cố ND bài theo câu hỏi cuối bài SGK.

- VN: học 

- CBị Bs.
	1. Vựa lúa trái cây lớn nhất cả nước

- Người dân trồng lúa

_ Trồng cây ăn quả,như dừa, chôm chôm, măng cụt…

*Quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu

- Gặt lúa(tuốt lúa(phơi thóc(xay xát gạo và đóng bao( xuất khẩu.

2.Nơi sản xuất nhiều thuỷ sản nhất cả nước

- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của ĐBNB dày đặc, chằng chịt.

- Người dân ĐBNB pt nghề nuôi và đánh bắt thuỷ sản.

- Người dân đồng bằng sẽ pt mạnh việc xuất khẩu thuỷ sản như cá ba sa, tôm,…

- Tôm hùm, cá ba sa, mực…

- tôm, cá, cua ếch…….

- đánh cá bằng lưới, chài ở sông . đánh bằng điện….

- Rất có hại

- Hs trả lời

3. Ghi nhớ: SGK


TUẦN 22
ĐỊA LÝ 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ

(TIẾP THEO)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

Biết được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Nam Bộ:

+ Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh nhất trong cả nước.   

+ Những ngành công nghiệp nổi tiếng là khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may

2. Kĩ năng

- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Nam Bộ:

+ Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh nhất trong cả nước.   

+ Những ngành công nghiệp nổi tiếng là khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may

3. Thái độ: Yêu thích môn học, biết quý trọng những giá trị của các sản phẩm sử dụng hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY -HỌC:

- Bản đồ công nghiệp Việt Nam

- Tranh, ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi trên sông ở ĐBNB (GV và HS sưu tầm).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra: (5’)
- Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:
1. Nêu những thuận lợi để ĐBNB trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thuỷ sản lớn nhất cả nước?

2. Điều kiện nào làm cho ĐBNB đánh bắt được nhiều thuỷ sản? Kể tên một số loại thuỷ sản được nuôi nhiều ở đây? 

- GV nhận xét, cho điểm.

2. Bài mới: 35’

HĐ1. Giới thiệu bài: 1’ Trực tiếp

HĐ2. Nội dung: 30’ 

3)Vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. 15’

- Gọi HS đọc thông tin SGK mục 3/124.

- Yêu cầu hs quan sát bản đồ công nghiệp Việt Nam và cho biết:

1. Nguyên nhân nào làm cho ĐBNB có công nghiệp phát triển mạnh?

2. Nêu dẫn chứng thể hiện ĐBNB có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta?

- Gọi hs trả lời, gv nhận xét

- Yêu cầu hs quan sát hình 4,5,6,7,8 thảo luận nhóm đôi kể tên các ngành công nghiệp nổi tiếng của ĐBNB cùng các sản phẩm công nghiệp của ĐBNB 

Kết luận:  Nhờ có nguồn nguyên liệu và lao động, lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên ĐBNB đã trở thành vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta với một số ngành nghề chính như: khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm.

4) Chợ nổi trên sông: 15’

-  Phương tiện giao thông đi lại chủ yếu của người dân Nam Bộ là gì? 

- Vậy các hoạt động sinh hoạt, mua bán, trao đổi ... của người dân thường diễn ra ở đâu? 

- Giới thiệu: Chợ nổi - một nét văn hóa đặc trưng của người dân ĐBNB (vừa nói vừa chỉ tranh minh họa về chợ nổi). Các em sẽ dựa vào SGK, tranh minh họa và vốn hiểu biết thảo luận nhóm 4 mô tả về chợ nổi trên sông ở ĐBNB. (chợ họp ở đâu? Người dân đến chợ bằng phương tiện gì? hàng hóa bán ở chợ gồm những gì? Loại hàng nào có nhiều hơn? 

- Tổ chức thi kể chuyện về chợ nổi ở Đồng Bằng Nam Bộ

- Cùng HS nhận xét, tuyên dương nhóm kể hấp dẫn về chợ nổi

Kết luận: Chợ nổi trên sông là một nét văn hóa độc đáo của ĐBNB, cần được tôn trọng và giữ gìn. 

3. Củng cố, dặn dò: 4’

- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK/126.

- Nếu bạn nào có đi chợ nổi trên sông, nhớ quan sát kĩ về nhà kể cho các bạn nghe. Chuẩn bài sau.

- Nhận xét tiết học. 
	- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi:

1. Nhờ có đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động nên ĐBNB đã trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.

2. Mạng lưới sông ngòi dày đặc cùng với vùng biển rộng lớn là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi và đánh bắt thuỷ hải sản. Tôm hùm, cá ba sa, mực là một số loại thuỷ sản được nuôi nhiều ở đây. 

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tên bài.

-1-2 hs đọc

1. Nhờ có nguồn nguyên liệu (vùng biển có dầu khí, sông ngòi có thác ghềnh, có đất phù sa màu mỡ) và nguồn lao động dồi dào, lại được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nên ĐBNB đã trở thành vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. 

2. Hàng năm ĐBNB tạo ra được hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

- Hs thảo luận nhóm đôi và nối tiếp nhau trả lời: 

Các ngành công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp nổi tiếng ở ĐBNB là: khai thác dầu khí cho ra sản phẩm là dầu thô, khí đốt; sản xuất điện - điện; phân bón, cao su; chế biến lương thực thực phẩm cho ra sản phẩm gạo, trái cây, hạt điều; sản xuất linh kiện máy tính điện tử; sản xuất bột ngọt, ...

- Lắng nghe, ghi nhớ. 

- Xuồng, ghe,…

- Diễn ra ở chợ trên sông.

- Thảo luận nhóm 4, mô tả chợ nổi.

 - Vài nhóm thi mô tả về chợ nổi:

+ Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Tr6n mỗi xuồng, ghe người dân buôn bán đủ thứ, nhưng nhiều nhất là hoa, quả như: mãng cầu, sầu riêng, chôm chôm, ... Các hoạt động mua bán, trao đổi diễn ra ngay trên sông tại các xuồng, ghe, tạo một khung cảnh rất nhộn nhịp và tấp nập. 

- Nhận xét, bình chọn.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

- Vài HS đọc to trước lớp. 

- Lắng nghe, ghi nhớ 


TUẦN 23
ĐỊA LÍ.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Chỉ vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ.

2. Kĩ năng: Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh (về diện tích, số dân là trung tâm kinh tế văn hoá, khoa học lớn nhất của cả nước)

3. Thái độ: Tìm hiểu các kiến thức dựa vào bản đồ, tranh ảnh, số liệu.
* GD TKNL& HQ: Sử  dụng  tiết  kiệm  và  hiệu  quả  năng lượng  trong quá  trình  sản xuất  ra  sản phẩm  của một số ngành công nghiệp ở nước ta
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Bản đồ Việt Nam hoặc lược đồ đồng bằng Nam Bộ

- Lược đồ hoặc bản đồ thành phố Hồ Chí Minh (như SGK) và sưu tầm được

- Bảng phụ ghi các câu hỏi, bảng biểu và bảng gài ghi chữ /số (nếu có)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’) 

Câu 1:Điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta là:

A. Có nguồn nguyên liệu và lao động.

B. Được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy.

C. Cả 2 ý trên.

Câu 2: Các ngành công nghiệp nổi tiếng  ở đồng bằng Nam Bộ là:

A. Khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm, hoá chất, cơ khí, dệt may.

B. Khai thác dầu khí, khai thác than, chế biến cà phê, đóng tàu.

C. Chế biến lương thực, thực phầm, dệt may, khai thác than, đóng tàu.

Câu 3: Nét độc đáo của đồng bằng Nam Bộ là:

A. Lễ tế thần cá Ông (cá voi)

B. Chợ nổi trên sông.

C. Lễ hội cồng chiêng.

Câu 4: Một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng Nam Bộ:

A.  Trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, chế biến lương thực, sản xuất công nghiệp phát triển mạnh nhất trong cả nước.

B.  Trồng nhiều cà phê, cây ăn trái, nuôi nhiều gia súc, gia cầm, sản xuất công nghiệp phát triển mạnh nhất trong cả nước.

C.  Trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, nuôi nhiều gia súc, gia cầm, có nhiều nghề thủ công truyền thống.
B. Dạy bài mới ( 32’ )

1. Giới thiệu bài.

- GV đưa lược đồ tự nhiên ĐBNB

-Yêu cầu HS lên bảng chỉ vị trí vùng ĐBNB, các thành phố lớn trên lược đồ.

+ Trong các thành phố lớn vùng ĐBNB có 1 thành phố hết sức nổi tiếng vì nơi đây Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Các em có biết đó là thành phố nào không?

*GV Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung

a. Hoạt động 1: Thành phố trẻ lớn nhất cả nước

- GV treo lược đồ thành phố HCM và giới thiệu lược đồ thành phố HCM.

- Yêu cầu HS dựa vào SGK.

+ Thành phố HCM đã bao nhiêu tuổi ?

+ Trước đây TP có tên là gì ?

+ TP mang tên Bác từ khi nào ?

- GV:  Với lịch sử hơn 300 năm, TP HCM được coi là 1 thành phố trẻ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thành phố.

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi:

Thành phố Hồ Chí Minh

- Dòng sông nào chảy qua thành phố?

.....

- Thành phố, tỉnh nào tiếp giáp với TPHCM ?

.....

- Phía Đông của thành phốtiếp giáp với gì ?

.....

- Từ thành phố đi đến các nơi bằng những loại dường giao thông nào ?

.....

- Yêu cầu HS lên chỉ vị trí của thành phố HCM trên lược đồ (GV có thể treo bản đồ TPHCM để HS quan sát rõ hơn toàn cảnh TPHCM và vị trí sông Sài Gòn)

- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc cặp đôi, quan sát bảng số liệu trong SGK và trả lời câu hỏi: 

+ Tại sao nói thành phố HCM là thành phố lớn nhất cả nước ?

- Yêu cầu HS lên bảng sắp xếp thứ tự các thành phố theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích và số dân (GV chuẩn bị bảng chữ và bảng số )

- Yêu cầu HS nhìn vào kết quả trên bảng cho biết:

- TP nào có diện tích lớn nhất? TP nào có số dân đông nhất ?

*GV kết luận: TPHCM là thành phố lớn nhất cả nước. TP nằm bên sông Sài Gòn và là 1 thành phố trẻ.

b. Hoạt động 2: Trung tâm kinh tế - văn hoá - khoa học lớn. 

- GV lần lượt cho xuất hiện các hình và giới thiệu: 

+ Hình 4 (chợ Bến Thành): Đây là chợ Bến Thành, một chợ lớn nổi tiếng của thành phố HCM, nơi đây trao đổi buôn bán rất nhiều hàng hoá. Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập thường xuyên.

+ Hình 5 (Nhà hoa ôn đới trong công viên Đầm Sen): Đây là 1 góc của công viên Đầm Sen - Nhà hoa ôn đới. Công viên Đầm Sen nổi tiếng khắp cả nước về các trò giải trí kỳ lạ, nhiều trò chơi hấp dẫn.

+ Hình a,b dây chuyền lắp ráp ti vi, phân xưởng dệt: Đây là những hoạt động SX diễn ra thường ngày ở TP HCM.Các sản phẩm này sẽ được sử dụng trong cả nước và xuất khẩu ở nước ngoài.

 -Y/C: HS lên bảng gắn các hình ảnh vào trong 3 cột cho đúng:

Trung tâm                           kinh tế

Trung tâm văn hoá

Trung tâm khoa học

(Hình3a, b)

(Hình 2)

( Hình 4)

(Hình 5)

 - GV treo bản đồ thành phố HCM lên bảng, yêu cầu HS làm việc theo nhóm:

+ Nhóm 1, 2, dựa vào vốn hiểu biết của bản thân, SGK và quan sát bản đồ tìm các dẫn chứng thể hiện TP HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước 

(( Kể tên các ngành công nghiệp của thành phố. 

( Kể tên các chợ siêu thị lớn. 

( Kể tên cảng biển, sân bay là các đầu mối giao thông

+ Nhóm 3, 4 dựa vào vốn hiểu biết của bản thân, SGK và bản đồ tìm các dẫn chứng chứng tỏ TP HCM là trung tâm khoa học lớn

( Kể tên các trường đại học lớn.

( Kể tên các trung tâm , viện nghiên cứu

+ Nhóm 4, 5 dựa vào vốn hiểu biết, SGK và bản đồ tìm các dẫn chứng chứng tỏ TP HCM là trung tâm văn hoá lớn 

( kể tên các viện bảo tàng. 

( kể tên các nhà hát, rạp chiếu phim…

( kể tên các khu vui chơi, giải trí, công viên lớn ).

-  Y/C từng nhóm trình bày, GV ghi vào 3 cột trên bảng cho tương ứng.

- HS đọc lại các kết quả đã tìm được ở các cột

*Kết luận:TP HCM là TP có trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. TP cũng là trung tâm văn hoá, khoa học lớn của cả nước.

c. Hoạt động 3: Hiểu biết của em về TP. HCM

- Hỏi HS ai đã được đến TP HCM hoặc xem  trên tivi, tranh ảnh.

- Yêu cầu HS  làm việc cặp đôi mỗi đôi chọn 1 trong các nội dung sau để thực hiện:

- Hãy vẽ lại 1 cảnh về TP HCM mà em đã được nhìn thấy?

- Hãy kể lại những gì em thấy ở TP HCM.

- Hãy viết 1 đoạn văn từ  5 -7 câu miêu tả những điều  làm em ấn tượng về TP HCM.

- Yêu cầu HS trình bày. GV theo dõi, bổ xung, nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò ( 3’)

- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.

- Yêu cầu HS học bài, chuẩn bị tranh ảnh tìm hiểu về bài thành phố Cần Thơ.

- GV kết thúc giờ học
	- 4 HS làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.

- HS lớp quan sát.

- 1HS lên bảng chỉ và đọc tên các thành phố: Thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thành phố Hồ Chí Minh.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi

- HS trả lời câu hỏi :

+ Thành phố đã 300 tuổi 

+ Trước đây TP có tên Sài Gòn, Gia Định.

+ T.p mang tên Bác từ năm 1976

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận làm vào phiếu thảo luận. Sau đó từng HS đại diện từng nhóm trả lời lần lượt các câu hỏi như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh

- Dòng sông nào chảy qua thành phố?

Sông Sài Gòn

- Thành phố, tỉnh nào tiếp giáp với TPHCM ?

Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang

- Phía Đông của thành phố tiếp giáp với gì ?

Biển Đông

- Từ thành phố đi đến các nơi bằng những loại dường giao thông nào ?

Đường ô tô, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không.

- 1HS lên bảng chỉ trên lược đồ - cả lớp theo dõi.

- HS quan sát bảng số liệu so sánh diện tích thành phố HCM và các thành phố khác.

- TPHCM là thành phố lớn nhất vì có số dân nhiều nhất và diện tích lớn nhất cả nước.

- 1HS lên bảng sắp thứ tự về diện tích, dân số như sau:

Thành phố

Diện tích (km²)

Thành phố

Dân số năm 2003 (nghìn người)

TP

HCM

2090

TP
HCM

5555

Hải Phòng

1503

Hà Nội

3007

Đà Nẵng

1247

Hải

Phòng

1754

Hà Nội

921

Đà Nẵng

747

- TPHCM có số dân đông nhất và diện tích lớn nhất.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

- HS lên bảng mỗi HS gắn một hình. 

- HS chia thành các nhóm , thực hiện Y/C của GV:

- Nhóm 1,2

( Các nghành công nghiệp: điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hoá chất, sản xuất vật liệu XD, dệt may...

( Các chợ siêu thị lớn: Chợ Bến Thành, siêu thị Metro, Makro, chợ bà Chiểu, chợ Tân Bình...

( Cảng Sài Gòn, sân bay Tân Sân Nhất...

+ Nhóm 3,4:

( Các trường ĐH lớn: ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Kỹ thuật, ĐH Kinh tế, ĐH Y dược,....

( Viện nghiên cứu các bệnh nhiệt đới v,v...

+ Nhóm 4,5: 

( Bảo tàng chứng tích chiến tranh, khu lưu niệm Bác Hồ, bảo tàng Tôn Đức Thắng ( Nhà hát lớn thành phố

( khu công viên nước Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên, ...  

- Mỗi nhóm trình bày 1 ý nhỏ, không lặp lại của nhóm bạn đã nêu

- HS lần lượt đọc kết quả ở 3 cột.

- HS trả lời.

- HS làm việc cặp đôi, chọn 1 trong các nội dung, thảo luận xong thì thực hành thao tác.

- Một số đại diện nhóm lên trình bày treo tranh vẽ và giới thiệu /kể lại với cả lớp/ đọc bài văn miêu tả.

- 3 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.

- HS ghi nhớ


TUẦN 24
ĐỊA LÍ

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
I. MỤC TIÊU

- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Cần Thơ

- Chỉ được thành phố Cần Thơ trên bản đồ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ, lược đồ, ĐBSCL, TP Cần Thơ

- Tranh ảnh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

A. KT BC(4’)

- Nêu một số dẫn chứng cho thấy TPHCM là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá lớn?

- GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới (28’)

1. Giới thiệu bài

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một thành phố khác nằm ở vùng ĐBSCL. Đó chính là thành phố Cần Thơ.

2. Nội dung bài mới

	* Hoạt động 1:  Thành phố ở trung tâm ĐBSCL

-GV treo bản đồ, lược đồ trong SGK trả lời câu hỏi 

+Chỉ vị trí TP Cần Tthơ?

+Thành phố Cần Thơ giáp với tỉnh nào?

+ Từ TP này đi các tỉnh khác bằng những phương tiện giao thông nào?

*Tóm lại: Với những đặc điểm trên Cần Thơ có những 

thuận lợi gì?

* Hoạt động 2: Trung tâm kinh tế, văn hoá, Kkhoa học của ĐBSCL

Cả lớp, nhóm

- HS đọc SGK

-Các nhóm thảo luận 

 + Hãy tìm những dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học du lịch? 

-HS thảo luận

-Đại diện nhóm phát biểu

GV kết luận 

- HS đọc SGK

C. Củng cố, dặn dò (3’)

- GV nhận xét tiết học

- VN: làm bài tập và chuẩn bị trước bài sau.
	- Vị trí:

+ Trung tâm ĐBSCL .

+ Nằm bên sông Hậu.

-Giáp: 

+Phía Tây Bắc: An Giang, Đồng Tháp

+ Phía Tây: Kiên Giang

+Phía Đông: Vĩnh Long

+Phía Nam: Hậu Giang

- Từ cần thơ: có thể tới các tỉnh bằng các phương tiện: đường ô tô, đường thuỷ, đường không.

*Cần Thơ có nhiếu điieù kiện thuận lợi trong việc giao lưu với các nơi khác trong nước và thế giới.

- Kinh tế: là trung tâm kinh tế quan trọng của ĐBSCL. Nơi tiếp nhận, xuất khẩu hàng hoá, nông sản, thuỷ sản.

- Văn hoá: Tập trung các trường đại học, các trường cao đẳng, trung tâm dạy nghề…

+Khoa học: Có viện nghiên cứu lúa, tạo ra nhiều giống lúa mới cho ĐBSCL.

- Du lịch: Vườn cây ăn qủa các chợ nổi, vườn cò…

3. Kết luận:SGK


	
	


TUẦN 25
ĐỊA LÍ

ÔN TẬP

I/ MỤC TIÊU

     Chỉ hoặc điền được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu bản đồ, lược đồ Việt Nam.

- Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.

- Chỉ trên bản đồ vị trí của thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của thành phố này.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-Lược đồ ĐBBB, ĐBNB, bản đồ VN.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1/Kiểm tra bài cũ(4’)

? Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính VN?

? Nêu VD chứng tỏ thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tấ, văn hoá, khoa học của ĐBNB?

- GV nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới (28’)

a/ Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
b/ Khởi động: GV cho HS chơi trò tìm ô chữ.
? Ô chữ gồm 8 chữ cái? Tên vùng đất có địa hình bằng phẳng, được hình thành do phù sa các sông lớn…

	Đ
	ồ
	n
	g
	B
	ằ
	n
	g


? Hãy kể tên những đồng bằng lớn đã học?

- GV chốt bài và giới thiệu ND ôn tập.

* Hoạt động 1: Vị trí các đồng bằng và các dòng sông lớn.

	-GV treo bản đồ tự nhiên Việt Nam

- Yêu  cầu  HS  làm  việc  cặp  đôi: Chỉ  trên  bản  đồ 2  vùng  ĐBBB  và  ĐBNB  cùng  các d òng sông  lớn.

? Đồng  bằng  đó  do  những  con  sông  nào  bồi đắp  nên?

? Tại sao sông Mê Kông chảy trên địa phận nước ta được gọi là sông Cửu Long?
	- 2 HS lên bảng chỉ bản đồ




*Kết luận: Các đồng bằng đều được hình thành bởi phù sa của những con sông lớn.

*Hoạt động 2: Đặc điểm TN của ĐBBB và ĐBNB

	-Yêu cầu HS theo nhóm đọc SGK, tìm thông tin điền bảng trong phiếu học tập (10’)

- HS lần lượt báo cáo kết quả, GV ghi và hoàn thiện ở bảng.

- Nhóm khác nx, bổ sung. GV chốt kết quả.

- HS khác đọc lại kết quả BT.
	Đặc điểm tự nhiên

Giống nhau

ĐBBB

ĐBNB

Địa hình

Sông ngòi

Đất đai

Khí hậu




*Hoạt động 3: Con người và hoạt động sản xuất ở các đồng bằng

	- GV treo bản đồ hành chính VN.

? Xác định các thành phố lớn nằm ở ĐBBB và ĐBNB?

- HS theo nhóm đôi tìm những con sông lớn chảy qua những thành phố lớn đó?

? So sánh các hoạt động sản xuất của 2 đồng bằng?

- HS trình bày kết quả. GV nhận xét

- GV dán bảng kết quả. HS khác đọc lại.

* Kết luận: Mỗi đồng bằng đều có những thành phố lớn, có những con sông chảy qua TP. ĐBBB và ĐBNB đều có những nét đặc trưng.
3/ Củng cố, dặn dò (3’)

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về ôn bài và chuẩn bị bài sau.


	


	
	


TUẦN 26
ĐỊA LÍ

DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

I/ MỤC TIÊU

- Biết sơ lược về quá trình khẩn hoang ở  Đàng Trong:

+ Từ thế kỉ XVI, các chúa Nguyễn khai khẩn đất hoang ở Đàng Trong, những đoàn người khẩn hoang đã tiến váo vùng đất ven biển Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

+ Cuộng khẩn hoang mở rộng diện tích canh tác ở những vùng hoan hoá, ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển.

- Dùng lược đồ chỉ vị trí và quan sát tranh, ảnh các thành thị này.

* GD biển đảo:Biết được đặc điểm địa hình, khí hậu dải đồng bằng ven biển miền Trung 

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam, ảnh TN Duyên hải miền Trung.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1/ Kiểm tra bài cũ (4’)

? Nước ta có những ĐB nào? Nêu một vài đặc điểm về TN của 2 ĐB đã học?

- GV nhậ xét, ghi điểm.

2/ Bài mới (28’)

a/ Giới thiệu bài : Dải ĐB Duyên hải miền Trung.
b/ Dạy bài mới

	*Hoạt động 1: Làm việc cả lớp, nhóm.

- GV treo bản đồ và chỉ cho HS toàn bộ vùng miền Trung của nước ta và dải ĐB Duyên hải miền Trung (Màu xanh -giáp biển)

? Nêu giới hạn, vị trí của ĐB Duyên hải miền Trung?

- Mời 2 HS lên bảng chỉ vị trí của ĐB Duyên hải miền Trung.

- Từng nhóm quan sát lược đồ (SGK-135) và cho biết:

? Tên, vị trí của các ĐB Duyên hải miền Trung?

? Nhận xét về độ lớn của các ĐB này so với ĐBBB và ĐBNB?

*Kl: Các ĐB  này  được gọi  tên  theo  các  tỉnh  có ĐB  đó. Tính  chung  lại  thì  S  các  ĐB  này  cũng  khá  lớn, gần  bằng  S  ĐBBB.
- HS quan sát hình 2, H3 và đọc SGK.

? Ven biển miền Trung có đặc điểm gì?

? Để ngăn cát, người dân làm gì?

? Đọc tên các đầm – phá ở Thừa Thiên Huế?

*Kết  luận: Do địa hình  giáp  biển, nhiều  gió  cát nên  ở đây có  nhiều  cồn  cát  cao,  nhiều  đầm  phá  lấn  vào ĐB.
	1/ Các ĐB nhỏ hẹp với nhiều cồn cát ven biển.

- Phía Bắc giáp với ĐBBB.

- Phía Nam giáp với ĐBNB.

- Phía Tây giáp dãy Trường Sơn.

- Phía Đông giáp với Biển Đông.

- ĐB Thanh -Nghệ Tĩnh.

- ĐB Bình -Trị-Thiên.

- ĐB Nam -Ngãi.

- ĐB Bình Phú -Khánh Hoà.

- ĐB Ninh Thuận -Bình Thuận.

- Có nhiều cồn cát, có nhiều đầm -phá.

- Trồng phi lao ven biển.

- Phá Tam Giang, Đầm Cầu Hai

	*Hoạt động 2: Làm việc nhóm đôi.

- HS theo nhóm đọc thông tin trong SGK (136) và TLCH (5’)

? ở khu vực ĐB Duyên hải miền Trung có dãy núi cao, đèo nào? Chỉ trên bản đồ.

? Tại sao khí hậu có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc – Nam?

? Quan sát hình 4 và mô tả đèo Hải Vân?

? Tại sao miền Trung hay có bão?

*Kết  luận: Do  những  dãy núi  cao cản gió nên  khí  hậu và cuộc  sống  người  dân  miền T rung  có  sự  khác  biệt  so  với  các  v ùng  khác.
	2/ Khí hậu có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam.

- Dãy Trường Sơn, dãy Bạch Mã, đèo Hải Vân.

- Dãy Bạch Mã kéo dài tạc thành bức tường chắn gió mùa đông bắc…

- Đèo dài, cao, ngoằn ngoèo….

- Do địa hình kéo dài, giáp biển lớn, khí hậu khắc nghiệt.


3/ Củng cố, dặn dò (3’)

- HS đọc bài học – SGK (137)

- Tại sao phải biết chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về học bài và chuẩn bị trước bµi sau. 

	
	


TUẦN 27
ĐỊA LÝ

NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG

 DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

I/ MỤC TIÊU
- HS biết giải thích được: Dân cư tập trung khá đông ở đồng bằng Duyên hải miền Trung do có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất (đất canh tác, nguồn nước sông, biển)

- Trình bày một số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp.

- Khai thác các thông tin để giải thích sự phát triển của một số ngành sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng Duyên hải miền Trung.

*KNS

-Vai trò, ảnh hưởng to lớn của sông ngòi đối với đời sống của con người (đem lại phù sa nhưng cũng mang lại lũ lụt đe dọa sản xuất và đời sống). Qua đó thấy được tầm quan trọng của hệ thống đê và giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc góp phần bảo đê điều - những công trình nhân tạo phục vụ đời sống 

-Một số đặc điểm chính của môi trường và TNTN và khai thác TNTN ở đồng bằng (đất phù sa màu mỡ ở ĐBBB và ĐBNB; môi trường tự nhiên  của ĐBDHMT: nắng nóng, bão lụt gây ra nhiều khó khăn với đời sống và HĐSX

*Giáo dục biển đảo: - Hs biết các nguồn tài nguyên từ biển( Qua khu vực đồng bằng ven biển miền Trung)

                                 - Những hoạt động sản xuất gắn với việc khai thác nguồn tài nguyên biển: làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, đóng tàu, phất triển du lịch.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bản đồ dân cư Việt Nam.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1/ Kiểm tra bài cũ

? Kể tên các đồng bằng thuộc đồng bằng Duyên hải miền Trung? Đặc điểm của các đồng bằng này?

? Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng Duyên hải miền Trung?

2/ Bài mới

a/ Giới thiệu bài

- Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung

b/ Dạy bài mới

*Hoạt động 1: HS làm việc nhóm đôi

1/ Dân cư tập trung khá đông đúc

- Treo bản đồ và nêu sơ lược về dân số miền Trung, địa bàn tập trung dân cư (kí hiệu)

- Yêu cầu HS quan sát H1, 2(SGK- 138) và TLCH:

? Dân tộc nào chiếm số lượng lớn ở miền ĐB này?

? Quan sát hình và nhận xét về trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh?

*Kết luận: Tuy các đồng bằng nhỏ, hẹp nhưng dân cư tập trung khá đông, chủ yếu ở các làng mạc, thành phố và thị xã. Đồng bằng Duyên hải miền Trung có số dân tương đối lớn.

*Hoạt động 2: Làm việc cả lớp

2/ Hoạt động sản xuất của người dân

- HS đọc yêu cầu và quan sát 6 hình ảnh (SGK-139)- 3’

- Mời 2 HS lên bảng điền các hoạt động sản xuất tương ứng vào bảng. Lớp quan sát kết quả và nhận xét, bổ sung.

? Trong các nghề đó, em biết quá trình sản xuất của hoạt động nào? Mô tả lại?

- HS nêu ý kiến; GV tóm tắt, bổ sung.

- Yêu cầu HS đọc bảng và tìm điều kiện sản xuất tương ứng với các ngành nghề.

? Tại sao ngành chăn nuôi gia súc phát triển?

? Điều kiện nào giúp ngành trồng trọt có được hiệu quả?

? Vì sao nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản được người dân chú trọng?

- 4 HS lên bảng điền kết quả vào bảng điều kiện của các hoạt động sản xuất.

*Kết luận: Tuy điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhưng người dân miền Trung đã có rất nhiều biện pháp khắc phục, đầu tư để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

3/ Củng cố, dặn dò

- HS đọc “Bài học”- SGK (140)

- GV nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- Dân cư tập trung nhiều ở làng mạc, TP, thị xã.

- Chủ yếu là người kinh, Chăm và một số dân tộc ít người khác.

- Người Kinh mặc áo dài, cổ cao.

- Người Chăm: mặc áo, váy dài, có đai ngang lưng, khăn choàng đầu.

Trồng trọt

Chăn nuôi

Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản

Ngành khác

H4

H6

H3, H8

H7

H5

….

…………..

………..

- Có nhiều đồng cỏ lớn, nguồn thức ăn dồi dào.

- Có đất phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.

- Có vùng biển rộng, nhiều đầm phá, người dân nhiều kinh nghiệm.


TUẦN 28
ĐỊA LÍ

NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
Ở  ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (TIẾP THEO)
I. MỤC TIÊU
- Trình bày một số nét tiêu biểu về một dố hoạt động kinh tế như du lịch công nghiệp.

- Khai thác các thông tin để giải thích sự phát triển của một số ngàng kinh tế của đồng bằng duyên hải Miền Trung.

- Sử dụng tranh ảnh để giải thích sự phát triển của, mô tả 1 cách đơn giản cách làm đường mía.

- Nét đẹp trong sinh hoạt của người dân nhiều tỉnh miền trung thể hiện qua việc tổ chức lễ hội. 

* Giáo dục biển đảo: Các họat động khai thác biển, hải đảo cũng là một trong những nhân tố gây ô nhiễm môi trường biển

  Ý thức về môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên biển nhằm phát triển bền vững

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Bản đồ hành chính VN

- Tranh ảnh một số địa điểm du lịch đồng bằng duyên hải miền trung

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. KTBC

(?) Tại sao dân cư tập trung khá đông đúc tại đồng bằng duyên hải miền trung?

2. Bài mới

a) Giới thiệu bài 

(?) Người dân miền trung sử dụng cảnh đẹp đó để làm gì?

b)Hoạt động du lịch.

(?) Duyên hải miển trung có điều kiện thuận lợi gì để phát triển ngành du lịch?

*Giảng: Ở đây nghề du lịch phát triển du lịch và việc tăng thêm các hoạt động dịch vụ du lịch (phục vụ ăn, ở, vui chơi…) sẽ góp phần cải thiện đời sống của nhân dân xùng này.

c)Phát triển công nghiệp

(?) Em hãy cho biết vì sao có thể xây dựng nhà máy đường và sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miển trung?

*Giảng: Các tàu thuyền được sử dụng phải thật tốt để đảm bảo an toàn.

- Y/c H dựa vào H11 cho biết việc sx đường từ cây mía.

*Giảng: Khu KT mới đang XD ở ven biển của tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây có cảng lớn có nhà máy lọc dàu và các nhà máy khác. Hiện đang XD cảng, đường, giao thông và các nhà xưởng. ảnh trong bài cho ta thấy cảng được XD tại nơi núi lan sát ra biển, có vịnh biển sâu - thuận lợi cho tàu cập bến.

d) Lễ hội

- Làm việc cả lớp.

- Kể tên 1 số lêc hội của miền trung

(?) Dựa vào H13 hãy mô tả lại lễ hội Tháp Bà.

*G giới thiệu lễ hội cá ông: Gắn với truyền thuyết cá voi đã cứu người trên biển. Hằng năm tại khánh hoà có tổ chức lễ hội cá ông có nhiều tỉnh khác nhân dân tổ chức cúng cá ông tại các đền thờ cá ông ven biển.

3. Củng cố - dặn dò

- Nhận xét tiết học.
	- Cho H quan sát H9 của bài và hỏi

+ Người dân miền trung sử dụng cảnh đẹp đó phát triển ngành du lịch.

+ Có nhiều bãi biển đẹp, bằng phẳng phủ cát trắng rợp bóng dừa, phi lao, nước biển trong xanh dó là những dk thuận lợi để miền trung phát triển ngành du lịch.

- Kể tên 1 số bãi biển nổi tiếng ở miền trung.

- H đọc mục 4 nội dung qs sgk

- H đọc câu hỏi sgk.

+ Vì ở duyên hải miền trung có đường bờ biển dài nằm dọc theo miền duyên hải đất cát pha, khí hậu nóng phù hợp cho việc trồng mía. Nên ở đây đã XD nhiều nhà máy đường có nhiều xưởng sửa chữa tàu thuyền ở các thành phố do có tàu đánh bắt cá, tàu chở hàng, chở khách nên cần xưởng sửa chữa.

-Thu hoạch mía, vận chuyển mía. làm sạch ép lấy nước, quay li tâm để bỏ bớt nước làm trắng rồi đóng gói.

 - H đọc nội dung phần 5.

- Quan sát H13 sgk và trả lời.

+ Lễ rước cá ông (cá voi) lễ mừng năm mới của người chăm (lễ hội ka-tê…)

-Vào đầu mùa hạ, ở nha trang có lễ hội Tháp Bà. Người dân tập trung ở lễ hội để ca ngợi công đức của nữ thần và cầu chúc một cuộc sống ấm no và hạnh phúc….

- Cho H điền vào sơ đồ để trình bày SX của người dân ở MT.

- Bãi bỉên, cảnh đẹp - xây khách sạn - phát triển ngành du lịch.

- Đất pha cát, khí hậu nóng – trồng mía – sx đường.

- Biển, đầm, phà sông có nhiều tôm cá - tàu đánh cá - Xưởng sửa chữa tàu thuyền.


TUẦN 29
ĐỊA LÍ
THÀNH PHỐ HUẾ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Huế.

+ Thành phố Huế từng kà kinh đô của nước ta thời Nguyễn.

+ Thiên nhiên đẹp với nhiều công trình kiến trúc cổ khiến Huế thu hút được nhiều khách du lịch.

2. Kĩ năng

- Chỉ được thành phố Huế trên bản đồ ( lược đồ).

3. Thái độ

- Có thái độ yêu thích môn học và yêu thích môi trường, quê hương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên 

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

- Ảnh một số cảnh quan đẹp, công trình kiến trúc mang tính lịch sử của Huế.

2. Học sinh

- VBT lịch sử, tranh ảnh sưu tầm ...........

III: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HĐ giáo viên 
	HĐ học sinh

	 A: Kiểm tra bài cũ(5p)
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK (GV có thể làm phiếu luyện tập để kiểm tra kiến thức).

- GV nhận xét, cho điểm.
	- 2,3 hs nêu




 B: Bài mới

1: Giới thiệu bài(2)

Hoạt động1: Thiên nhiên đẹp với nhiều kiến trúc cổ (7-10)

	- GV treo bản đồ hành chính Việt Nam.
- Y/c HS tìm trên bản đồ kí hiệu và tên thành phố Huế?

- Xác định xem thành phố của em đang sống?

- Nhận xét hướng mà các em có thể đi đến Huế?

- Tên con sông chảy qua thành phố Huế?

- Huế tựa vào dãy núi nào và có cửa biển nào thông ra biển Đông?

- Quan sát lược đồ, ảnh và với kiến thức của mình, em hãy kể tên các công trình kiến trúc lâu năm của Huế?

- Vì sao Huế được gọi là cố đô?

- GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

- GV chốt: chính các công trình kiến trúc và cảnh quan đẹp đã thu hút khách đến tham quan và du lịch.
	- HS quan sát bản đồ và tìm.

- Vài em HS nhắc lại.

- Hs suy nghĩ trả lời

- Huế nằm ở bên bờ sông Hương.

- Phía Tây Huế tựa vào các núi, đồi của dãy Trường Sơn (trong đó có núi Ngự Bình) và có cửa biển Thuận An thông ra biển Đông.

- Các công trình kiến trúc lâu năm là: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, điện Hòn Chén…

- Huế là cố đô vì được các vua nhà Nguyễn tổ chức xây dựng từ cách đây 300 năm (cố đô là thủ đô cũ, được xây từ lâu)

- Vài HS dựa vào lược đồ đọc tên các công trình kiến trúc lâu năm.

- HS quan sát ảnh và bổ sung vào danh sách nêu trên.




Hoạt động 2: Huế - TP du lịch(10-12P)

	- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi ở mục 2.

- GV mô tả thêm phong cảnh hấp dẫn khách du lịch của Huế: Sông Hương chảy qua thành phố, các khu vườn xum xuê cây cối che bóng mát cho các khu cung điện, lăng tẩm, chùa, miếu; thêm nét đặc sắc về văn hoá: ca múa cung đình (điệu hò dân gian được cải biên phục vụ cho vua chúa trước đây- còn gọi là nhã nhạc Huế đã được thế giới công nhận là di sản văn hoá phi vật thể); làng nghề (nghề đúc đồng, nghề thêu, nghề kim hoàn); văn hoá ẩm thực (bánh, thức ăn chay).

+ GV nêu bài học. 

C. Củng cố - dặn dò:(5P )
- GV yêu cầu HS chỉ vị trí thành phố Huế trên bản đồ Việt Nam và nhắc lại vị trí này.
- Giải thích tại sao Huế trở thành thành phố du lịch?


	- HS trả lời câu hỏi ở mục 2, cần nêu được:

+ Tên các địa điểm du lịch dọc theo sông Hương: lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, điện Hòn Chén, chùa Thiên Mụ, Ngọ Môn (thăm Thành Nội), cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba…

+ kết hợp ảnh nêu tên và kể cho nhau nghe về một vài địa điểm:

- Kinh thành Huế: một số toà nhà cổ kính.

- Chùa Thiên Mụ: ngay ven sông, có các bậc thang lên đến khu có tháp cao, khu vườn khá rộng với một số nhà cửa.

- Cầu Tràng Tiền: bắc ngang sông Hương, nhiều nhịp

- Chợ Đông Ba: các  nhà lớn nằm ven sông Hương. Đây là khu buôn bán lớn của Huế.

- Cửa biển Thuận An: nơi sông Hương đổ ra biển, có bãi biển bằng phẳng.


TUẦN 30
ĐỊA LÍ

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

I. MỤC TIÊU

- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Nẵng:

+ Vị trí ven biển, đồng bằng duyên hải miền Trung.
+ Đà Nẵng là thành phố cảng lớn, đầu mối của nhiều tuyễn đường giao thông.

+ Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp, địa điểm du lịch.

- Chỉ được thành phố Đà Nẵng trên bản đồ.

*GDBĐ:
 - Phát triển cảng biển, đẩy mạnh giao thông đường biển và du lịch biển là những thế mạnh của các thành phố ven biển.

- Phát triển, khai thác các thế mạnh của biển vào phát triển kinh tế cần gắn chặt với giáo dục bảo vệ môi trường biển
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Bản đồ hành chính Việt Nam; lược đồ hình 1 (SGK - 24). 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1. KTBC(4’) 

 + Quan sát lược  đồ hình  1 (145) miêu tả các công trình kiến trúc cổ của TP Huế? 

 + Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch? 

2. Bài mới (28’)

a. Giới thiệu bài: "Thành phố Đà Nắng". 

b. Dạy bài mới: 

	Hoạt động 1: Làm theo nhóm đôi: 

- HS quan sát hình 1 (147) và thảo luận 

? + Nêu vị trí, giới hạn của TP Đà Nẵng? 
	1.Đà Nẵng là đầu mối giao thông lớn ở duyên hải miềnTtrung
+ Đà Nẵng ở phía Nam đèo Hải Vân, bên sông Hàn, và vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà. 

giáp với Thừa Thiên - Huế,  Quảng Nam. 

	? + Có thể đến TP Đà Nẵng bằng những loại phương tiện giao thông nào? 
	+ Tàu biển, tàu sông; ô tô, tàu hoả, máy bay.

	? + TP Đà Nẵng có những con sông nào chảy qua? 
	+ Sông Cư Đê, Sông Cầu Đỏ, Sông Hàn. 

	- Đại diện các nhóm nêu kết qủa. HS khác bổ sung. 
	

	c. KL: Đà Nẵng là đầu mối giao thông lớn ở duyên hải miền trung vì đây được coi là nơi đến và nơi xuất phát của nhiều tuyến đường giao thong. 
	

	Hoạt động 2: HS làm việc theo nhóm. 

- Cho HS quan sát bảng  kê tên các mặt hàng ở SGK (148)
	2. Đà Nẵng - trung tâm công nghiệp. 

* Hàng chuyển đi: 

	? + Kể tên những mặt hàng được chuyển đến và chuyển đi của TP Đà Nẵng? 
	- Vật liệu xây dựng, đá mĩ nghệ: do có nhiều đá núi, quặng,…. 

	?+ Vì sao TP Đà Nẵng được lợi thế xuất những thứ hàng đó? 
	- Hải sản: do có nhiều đàm, phá, bờ biển rộng dài. 



	c. KL: Từ nơi khác đưa đến Đà nẵng là sản phẩm của nghành công nghiệp. Từ Đà Nẵng các sản phẩm là nguyên - vật liệu cho các ngành nghề khác được chuyển 
	

	Hoạt động 3: Làm việc cá nhân. 

- HS quan sát hình 1 và nhận xét: 
	3. Đà Nẵng - địa điểm du lịch 



	?+ TP Đà Nẵng có những địa điểm nào thu hút du lịch? 
	+ Ngũ hành Sơn, Sông Hàn…. 

+ Nhiều bãi tắm: Mĩ Khê, Bãi Nam… 

	? + Lý do nào khiến Đà Nẵng trở thành địa điểm du lịch? 
	+ Nhiều bãi biển đẹp, nhiều nét văn hoá độc đáo của người Chăm.

	c. KL: Thuận lợi từ các đầu mối giao thông, bờ biển đẹp, nhiều nét văn háo đặc trưng của người Chăm.

3. Củng cố - Dặn dò (3’)
- HS đọc "Bài học" - SGK (148). 

 - Chỉ vị trị TP Đà Nẵng trên bản đồ hành chính VN?
	


	
	


TUẦN 31
ĐỊA LÍ

BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO

I. MỤC TIÊU. 

- Qua bài HS biết: Chỉ trên bản đồ Việt Nam vị trí Biển Đông, vịnh Bắc bộ, vịnh Hạ Long, vịnh Thái Lan, các đảo và quần đảo, Cát Bà, Phú Quốc, Côn Đảo, Hoàng  La, Trường Sa. 

- Biết trình bày một số đặc điểm tiêu biểu của biển, đảo và quần đảo của nước ta. 

- Vai trò của Biển Đông, các đảo và quần đảo đối với nước ta. 

* GD biển đảo: Biết những đặc điểm chính của biển, hải đảo Việt Nam.

- Biết những nguồn lợi to lớn từ biển, đảo: không khí trong lành, khoảng sản, hải sản, an ninh quốc phòng, phong cảnh đẹp....

- Biết một ngành nghề khai thác tài nguyên biển: nuôi trồng, đánh bắt hải sản, du lịch...

- Biết Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo lớn thuộc chủ quyền Việt Nam

- Giáo dục tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Bản đồ Địa lý TN Việt Nam; tranh ảnh về biển đảo Việt Nam. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. KTBC(4’): 

?+ Đà Nẵng có những ngành sản xuất nào? sản phẩm của những ngành đó là gì? 

?+ Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch? 

2. Bài mới (28’): 

a. Giới thiệu bài: "Biển, đảo và quần đảo". 

b. Dạy bài mới: 

	Hoạt động 1: Làm việc cá nhân và theo cặp. 
	1. Vùng biển Việt Nam. 

	- yêu cầu HS quan sát hình 1 và TLCH: 
	

	? Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta?  
	+ Phía Bắc, phía Nam nước ta. 

	? Chỉ vịnh Băc Bộ, vịnh Thái Lan trên lược đồ? 
	+ 2 HS lên bảng chỉ bản đồ. 

	? Tìm trên bản đồ nơi có mỏ dầu của nước ta? 

- HS đọc thông tin trong SGK (150) và suy nghĩ theo nhóm đôi: 
	+ 2 HS lên bảng chỉ vị trí của các mỏ dầu. 

	? vùng biển nước ta có đặc điểm gì?
	+ Vùng biển rộng, là 1 phần của biển đông: Phía Bắc có vịnh Bắc bộ, phía Nam có vịnh Thái Lan... 

	?  Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta? 

- Lần lượt các nhóm báo cáo kết quả. HS khác  bổ sung 
	+ Biển cung cấp muối, các loại khoáng sản, hải sản quý điều hoà khí hậu.

	KL: Với bờ biển kéo dài theo chiều dài đất nước, có nhiều lợi thế do biển mang lại, chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, du lịch - dịch vụ khác. 
	

	Hoạt động 2: Làm việc cả lớp. 

- GV chỉ và giới thiệu trên bản  đồ một số dảo, quần đảo, yêu cầu HS  TLCH: 

?  Em hiểu thế nào là đảo? quần đảo? 

?  Tìm và chỉ trên lược đồ những đảo, quần đảo lớn? 

?  Các đảo, quần đảo có giá trị gì? 
	2. Đảo và quần đảo. 

* Đảo là một bộ phận đất nổi, nhỏ hơn lục địa xung quanh có nước biển, đại dương bao bọc. 

* Nơi có nhiều đảo tụ lại gọi là quần đảo. 

 + Cái Bầu, Cát Bà..

+ Có những cảnh đẹp -> Thu hút du lịch 

+ Địa bàn sản xuất thuỷ - hải sản. 

	- HS trình bày kết quả. HS khác nhận xét, bổ sung. 

- Cho HS xem những tranh ảnh sưu tầm được. 

KL: Đảo và quần đảo rất có giá trị du lịch, phát triển sản xuất thuỷ - hải sản; có vai trò an ninh quốc phòng quan trọng cho tổ quốc.    

                           3. Củng cố - dặn dò (3’)

- HS đọc "Bài học" (SGK (151). 

- Nhận xét giờ học. 

                                                                                                                                                              
	

	
	


TUẦN 32
ĐỊA LÍ

KHAI THÁC KHOẢNG SẢN VÀ HẢI SẢN

Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU

- Nhận biết được vị trí của Biển Đông, một số vịnh, quần đảo, đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ.

- Biết sơ lược về vùng biển, đảo và quần đảo nước ta: Vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo.

- Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển, đảo.

*GDBĐ: Vùng biển Việt Nam giàu tài nguyên: khoáng sản (tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của thềm lục địa là dầu lửa, khí đốt..), hải sản.

- Những hoạt động kinh tế được thực hiện để khai thác các thế mạnh đó: khai thác dầu, khí, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải...

- Các hoạt động khai thác biển, hải đảo như trên cùng là một trong những nhân tố gây ô nhiễm môi trường biển.

- Ý thức bảo vệ môi trừng, bảo vệ tài nguyên biển phát triển bền vững.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Bản đồ địa lý TN Việt Nam. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1. KTBC: 4'

? Đảo và quần đảo có những điểm gì khác nhau?

? Kể tên những đảo, quần đảo lớn ở nước ta, chỉ trên bản đồ? 

2. Bài mới: 28'

a. Giới thiệu bài: "Khai thác khoáng sản và hải sản  vùng biển Việt Nam". 

b. Dạy bài mới. 

	* Hoạt động 2: Thảo luận  nhóm. 

- HS đọc SGK và kết hợp với vốn hiểu biết để TLCH. 
	1. Khai thác khoáng sản. 

	? Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng biển Việt Nam là gì?
	+ Dầu mỏ và khí đốt; cát, muối biển. 

	? Nước ta đang khai thác những khoáng sản nào ở vùng biển Việt Nam? ở đâu? Dùng để làm gì? 
	+ Dầu mở ở Vũng Tàu: phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

+ Cát biển: để phục vụ công nghiệp thủy tinh (Quảng Ninh). 

	? Tìm và chỉ trên bản đồ vị trí nơi đang khai thác các khoáng sản đó? 

- HS phát biểu ý kiến. Lớp và giáo viên nhận xét, góp ý. 

 KL: Các khoáng sản ở biển có giá trị kinh tế và lợi ích rất lớn với người sử dụng. Cần khai thác và sử dụng hợp lý tránh gây hại cho môi trường. 
	

	Hoạt động 2: Làm theo nhóm. 

- Từng nhóm đọc thông tin trong SGK (153) và quan sát hình ảnh, tranh ảnh, bản đồ và thảo luận: 
	2. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản. 

	?  Dẫn chứng nào thể hiện biển nước ta có rất nhiều hải sản? 
	Có hàng trăm nghìn loài, có giá trị: chim, thu, nhụ, hồng, song… tôm hùm, tôm he… hải sâm, bào ngữ, đồi mồi, sò huyết…

	?  Hoạt động đánh bắt hải sản của nước ta diễn ra như thế nào? Nơi nào khai thác nhiều hải sản tìm những nơi đó trên bản đồ? 
	+ Khắp mọi vùng biển từ Bắc -> Nam: vùng biển từ Quảng Ngãi -> Kiên Giang. 

	?  Nêu quy trình chế biến hải sản xuất khẩu? 
	+ Khai thác cá biển -> Chế biến cá đông lạnh -> đóng gói cá đã chế biến -> Chuyên chở sản phẩm -> Đưa sản phẩm lên tàu xuất khẩu. 

	KL: Với lợi thế về vùng biển, tuy nhiên do khai chưa hợp lý mà môi trường biển đang bị ô nhiễm, lượng hải sản bị suy giảm về sản lượng. 
	

	3. Củng cố - dặn dò: 3' 

- HS đọc "Bài học" - SGK (154). 

- Nhận xét giờ học. 
	


TUẦN 33
ĐỊA LÍ

ÔN TẬP (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU

- Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển đảo.

- Chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt hải của nước ta.

- HS có ý thức bảo vệ những nguồn tài nguyên trên biển.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Bản đồ địa lý TN Việt Nam, bảng phụ, phiếu học tập. 

III. HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. KTBC(4’): 

?  Nêu dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản? 

?  Nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ. 

2. Bài mới(28’). 

a. Giới thiệu bài: "Ôn tập" - tiết 1. 

b. Hướng dẫn ôn tập. 

	Làm việc cả lớp. 

- HS đọc yêu cầu bài tập (155) và quan sát bản đồ địa lý Việt Nam. 

- Mời 3 - 7 HS lên bảng chỉ lần lượt lên bảng chỉ các địa điểm yêu cầu.

- Lớp và GV nhận xét, góp ý kiến về kỹ năng chỉ bản đồ. 

- Nêu đặc điểm tiêu biểu các thành phố?


	- Dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan - xi - Păng đồng bằng bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng duyên hải Miền Trung, các cao nguyên ở tây nguyên. 

- Các TP: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP HCM, Cần Thơ. 

- Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc. 

Tên thành phố 

Đặc điểm tiêu biểu. 

Hà Nội 

Hải Phòng 

Huế 

Đà Nẵng 

Đà Lạt 

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ




3. Củng cố - dặn dò.(3’)

- GV nhận xét giờ học. 

- Yêu cầu HS ôn bài, chuẩn bị cho giờ sau "Ôn tập" - tiết 2

TUẦN 34
ĐỊA LÝ

ÔN TẬP( TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU

sau khi học, HS có khả năng:

- Biết chỉ trên bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan -xi-păng, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các đồng bằng duyên hải miền Trung, các cao nguyên Tây Nguyên và các thành phố đã học trong chương trình.

- So sánh và hệ thống hoá ở mức đơn giản các kiến thức về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ và dải đồng bằng duyên hải miền Trung.

- Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của các thành phố đã học.

- Rèn luyện, củng cố kỹ năng phân tích bản đồ, lược đồ, sơ đồ.

- Tôn trọng các nét đặc trưng văn hoá của các người dân ở các vùng miền.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Nội dung cuộc thi hái hoa dân chủ.

- Phiếu bài kiểm tra.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. GTB: 1’
2. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: 32’
- GV tổ chức lớp thành 4 nhóm thi dưới hình thức hái hoa dân chủ để củng cố và ôn tập các kiến thức của các bài đã học.

- Mỗi nhóm sẻ cử 3 đại diện lên để thành lập 1 đội chơi. Trong quá trình chơi, các đội có quyền đổi người.

   GV tổ chức thành các vòng thi như sau:

Vòng 1: Ai chỉ đúng?

- GV sẽ chuẩn bị sẵn các băng giấy ghi tên các địa danh: dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan -xi-păng,....

- Nhiệm vụ của các đội chơi: lần lượt lên bốc thăm, trúng địa danh nào, đội đó phải chỉ vị trí trên bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam.

- Nếu chỉ đúng vị trí: đôi ghi được 3 điểm.

- Nếu chỉ sai: đội không ghi được điểm nào

Vòng 2: Ai kể đúng?

- GV chuẩn bị sẵn các bông hoa, trong đó có ghi: dãy núi Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên,...

- GV yêu cầu nhiệm vụ của các đội chơi:...

Vòng 3: Ai nói đúng?

- GV chuẩn bị các băng giấy: Hà Nội, Hải Phòng, Huế,...

- Nhiệm vụ của các đội chơi:...

Vòng 4: Ai đoán đúng?

- GV chuẩn bị sẵn 1 ô chữ với các ô hàng dọc và hàng ngang.

- Nhiệm vụ: Sau khi nghe lời gợi ý về các ô chữ hàng ngang, đội nào nghĩ ra trước có thể phất cờ xin trả lời trước.

+ Mỗi ô chữ hàng ngang trả lời đúng: ghi được 5 điểm.

+ Mỗi ô chữ hàng dọc trả lời đúng: ghi được 20 điểm.

KL: ô chữ hàng dọc Việt Nam

3. Củng cố - dặn dò: 2’
- Về nhà học bài 

- Chuẩn bị bài sau

	
	


TUẦN 35

KIỂM TRA CUỐI NĂM
	
	


Trang phục...











Lễ hội...





Dân cư sống ở Hoàng Liên Sơn








Giao thông...





Một số dt ít người....





Dân cư sống ở Hoàng Liên Sơn





Chợ phiên...





sống ở....








